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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:  702  /STP-HCTP

V/v hướng dẫn, trả lời những khó khăn, vướng mắc về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, phần mềm hộ tịch, BTNN
	 Thừa Thiên Huế, ngày  05 tháng  4 năm 2023


Kính gửi: Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố Huế

Thực hiện Kế hoạch số 1631/KH-STP ngày 08/9/2022 của Sở Tư pháp về tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ công tác hộ tịch, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước năm 2022, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch tại 09 huyện, thị xã, thành phố Huế và 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước và các nội dung liên quan khác. 

Qua tổng hợp báo cáo các khó khăn, vướng mắc của Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở quy định pháp luật và hướng dẫn liên quan, Sở Tư pháp đã có Bản hướng dẫn chi tiết (Đính kèm theo).
Đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và triển khai, hướng dẫn công chức tư pháp- hộ tịch tại địa phương thực hiện. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Phòng Tư pháp chủ động hướng dẫn tại địa phương, trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc, đề nghị tổng hợp báo cáo để Sở Tư pháp xem xét, hướng dẫn./.
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BẢNG HƯỚNG DẪN

NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VỀ HỘ TỊCH, 
CHỨNG THỰC, NUÔI CON NUÔI, PHẦN MỀM HỘ TỊCH 
VÀ BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2023
 (Đính kèm theo Công văn số 702/ STP-HCTP ngày  05  tháng 4 năm 2023 
của Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế)

        I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1. ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Câu 1.  Hiện nay, UBND xã đang gặp khó khăn những trường hợp đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (khi công an yêu cầu đi làm thẻ căn cước công dân thì phải có giấy khai sinh). Nhưng công dân đi làm giấy khai sinh thì lại không có giấy CMND hoặc đã có giấy chứng minh nhân dân nhưng giấy CMND đã hết hạn hoặc không đúng tên, tuổi và năm sinh như trong phần mềm, hồ sơ của công an, dẫn đến khó khăn cho công chức tư pháp xã (xã Hồng Thượng).
  Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 8, Thông tư số 04/2020/TT-BTP thì: Hồ sơ đăng ký khai sinh cho những người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân gồm có: Tờ khai đăng ký khai sinh, văn bản cam đoan về việc chưa đăng ký khai sinh; các giấy tờ theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP (Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ tài liệu khác trong đó có ghi các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó; nếu là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì còn phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng đơn vị về những nội dung khai sinh của người đó phù hợp với hồ sơ do cơ quan đơn vị đang quản lý).

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy  định:  Người  yêu  cầu  đăng  ký  hộ  tịch,  cấp  bản  sao  trích  lục  hộ  tịch  xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

Nếu CMND đã hết hạn thì người dân có thể xuất trình giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân.

Trường hợp không có bất cứ  giấy tờ gì ngoài Sổ Hộ khẩu, do hiện nay Sổ Hộ khẩu không còn được sử dụng theo Luật cư trú, do đó để giải quyết vướng mắc này, ngày 01/3/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 392/STP-HCTP gửi Công an tỉnh trao đổi các nội dung liên quan đến Sổ Hộ khẩu để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 1236/CAT-PC06, ngày 08/3/2023 gửi Sở Tư pháp trao đổi với nội dung: 


“Trường hợp công dân làm thủ tục đăng ký khai sinh nhưng không có giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp thể hiện thông tin về nhân thân hoặc có Chứng minh nhân dân đã hết hạn thì Cán bộ tư pháp tiến hành tra cứu thông tin của công dân thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để làm căn cứ giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh cho công dân. Trường hợp qua tra cứu không có thông tin công dân hoặc thông tin không đầy đủ theo quy định thì cán bộ tư pháp hướng dẫn công dân làm Đơn xin xác nhận đang cư trú trên địa bàn, có dán ảnh, ghi đầy đủ các thông tin, nội dung để làm Giấy khai sinh. Sau đó người dân mang Đơn này đến cơ quan Công an cấp xã xác nhận nội dung liên quan”.

Do đó, đề nghị địa phương nghiên cứu, thực hiện.
 Câu 2.  Trong thời vừa qua, các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách bị sai lệch tên, tuổi đã được huyện, tỉnh quan tâm giải quyết về giấy khai sinh. Tuy nhiên, UBND xã còn vướng mắc, ví dụ: Ông A, (trong quyết định hưởng chế độ thương binh thể hiện sinh ngày 01/01/1945) nhưng qua kiểm tra xác minh thì Ông A, sinh 01/01/1954 đồng thời đã được UBND xã đăng ký khai sinh cho Ông A, sinh 01/01/1954 (giải quyết theo phương án của UBND tỉnh). Tuy nhiên khi Ông A chết UBND xã đăng ký khai tử cho Ông A, sinh 01/01/1954 (theo phương án của UBND và thẻ CCCD đã được cấp để làm căn cứ) nhưng khi công dân qua nộp cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (để làm chế độ hưởng tuất) thì Phòng Lao động lại không nhận và yêu cầu tư pháp phải làm giấy chứng tử đúng như ngày, tháng, năm sinh trong quyết định đã hưởng (xã Hồng Thượng).
Trả lời:

Những trường hợp này, đề nghị UBND xã Hồng Thượng gửi Phòng Tư pháp để tổng hợp gửi Sở Tư pháp trao đổi với Sở Lao động, Thương binh và xã hội, trao đổi, bàn phương án giải quyết

Câu 3. Ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh về việc thôi Quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ký Quyết định, tuy nhiên thông báo gửi về nơi đăng ký khai sinh trước đây chỉ thể hiện nội dung người dân được phép thôi quốc tịch Việt Nam nhưng không thể hiện quốc tịch mới thay thế cho quốc tịch Việt Nam trước đây. Vì vậy, khi người dân có yêu cầu cấp trích lục khai sinh thì sẽ thực hiện như thế nào (phường Phú Nhuận).
Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Điều 25 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, đối với những trường hợp người dân đề nghị trích lục khai sinh, đề nghị địa phương vẫn cấp trích lục khai sinh, tại phần ghi chú vào bản sao giấy khai sinh ghi như sau: “Trường hợp ông/bà….đã được thôi quốc tịch Việt Nam theo quyết định số…ngày…của Chủ tịch nước”.
Câu 4. Trường hợp có sự sai lệch thông tin giữa Giấy khai sinh và Sổ hộ tịch thì căn cứ vào loại giấy tờ nào để thực hiện việc cải chính. Hiện chưa có văn bản nào quy định về vấn đề này nên gây khó khăn cho công chức Tư pháp - hộ tịch trong quá trình giải quyết (phường Phú Nhuận).
Trả lời:

Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch thì “Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch”. Cải chính hộ tịch chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.
Như vậy, sau khi công chức tư pháp – hộ tịch xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch trong Sổ hộ tịch, hoặc trong Giấy khai sinh thì thực hiện như sau: Nếu Sổ hộ tịch sai thì cải chính Sổ hộ tịch, nếu bản chính Giấy khai sinh sai thì cải chính bản chính Giấy khai sinh; nếu cả Sổ hộ tịch và bản chính khai sinh đều sai thì cải chính trong sổ hộ tịch, đồng thời ghi chú vào mặt sau bản chính Giấy khai sinh.

Câu 5. Trẻ được đăng ký khai sinh trong trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ. Tuy nhiên, đối với “quê quán” của công dân, pháp luật về hộ tịch chỉ quy định thực hiện cải chính trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch nhưng không quy định thay đổi từ quê quán của mẹ sang quê quán của cha và ngược lại. Điều này đã gây khó khăn, vướng mắc cho người dân trong việc thống nhất các thông tin nhân thân trong các loại giấy tờ của bản thân  (phường Phú Nhuận).
Trả lời: 
Ngày 02/3/2018, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 253/HTQTCT-HT hướng dẫn như sau: Theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Hộ tịch thì: Quê quán của cá nhân được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh. Do vậy, về nguyên tắc, quê quán của con được xác định theo quê quán của cha đẻ/mẹ đẻ từ khi đăng ký khai sinh.
Pháp luật về hộ tịch hiện hành chưa có quy định về việc thay đổi quê quán, bổ sung quê quán, kể cả các trường hợp là trẻ con ngoài giá thú đã xác định quê quán theo mẹ, sau đó được làm thủ tục cha nhận con. Do vậy, trong trường hợp cụ thể, nếu người dân yêu cầu, đề nghị địa phương vận dụng quy định của pháp luật về thay đổi hộ tịch để giải quyết yêu cầu thay đổi quê quán trong Giấy khai sinh của con. 

Trường hợp khó khăn, vướng mắc, tổng hợp báo cáo Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp xem xét cho ý kiến

Câu 6. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài đa số người dân đi ra nước ngoài trước đây bằng nhiều hình thức khi đến nước sở tại các giấy tờ không có nên khai không trùng với hồ lưu tại tàng thư của công an, vì vậy hiện nay người dân có nguyện vọng xin được đăng ký lại giấy khai sinh, thì các giấy tờ không thống nhất về ngày, tháng, năm sinh (Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền, huyện Phú Lộc).
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 04/2020/TT-BTP thì Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP gồm:

- Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ. 

- Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam. 

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có giấy tờ quy định trên thì giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ sau đây là cơ sở để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh:

+ Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

+ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;

+ Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận;

+ Giấy tờ khác có thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.

Theo quy định trên, đối với những trường hợp người dân ra nước ngoài định cư khai giấy tờ không thống nhất với hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp trước đây thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết đăng ký lại khai sinh.

 Trường hợp qua thụ lý, xác minh hồ sơ có khó khăn vướng mắc thì báo cáo Sở Tư pháp xem xét, cho ý kiến hướng dẫn.

Câu 7. Việc một người dân đi đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử và cấp trích lục bản sao phải khai nộp hồ sơ hai lần dẫn đến bất tiện cho người dân đến giao dịch (Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền).
Trả lời

Nếu người đi đăng ký khai sinh, khai tử có nhu cầu cấp thêm trích lục bản sao cùng thời điểm đăng ký thì đề nghị địa phương không lập thành hồ sơ riêng, nhưng việc cấp bản sao trích lục vẫn ghi vào Sổ cấp bản sao trích lục hộ tịch và thu lệ phí theo quy định.

Riêng đối với việc cấp bản sao trích lục kết hôn cần lưu ý:

Điều 32 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: “Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định”.
Như vậy, giấy chứng nhận kết hôn có hiệu lực tại thời điểm hai bên nam, nữ đồng ý ký vào giấy CNKH và quan hệ vợ chồng được xác lập vào thời điểm đó. Do đó, sau khi việc kết hôn được ghi vào sổ và trao Giấy chứng nhận kết hôn, hai bên nam nữ nếu có yêu cầu cấp trích lục bản sao Giấy chứng nhận kết hôn mới thực hiện được thủ tục cấp trích lục bản sao Giấy chứng nhận kết hôn. 

Câu 8. Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định công dân được cấp lại bản chính Giấy khai sinh, nhưng qua thực tế vẫn còn một số cơ quan yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu gây khó khăn cho công dân. (Đối với công dân làm hồ sơ xuất khẩu lao động, đi du học ở nước ngoài …)  (xã Quảng Thanh, xã Vinh Thanh).
Trả lời:

Nội dung này, ngày 30/01/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 134/STP-HCTP gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, báo cáo khó khăn, vướng mắc và được hướng dẫn như sau:

“Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc, có ý nghĩa quan trọng, nên mỗi cá nhân có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn để sử dụng sau này. Trước đây, do yếu tố lịch sử (hệ quả của chiến tranh, thiên tai), nhiều người dân không bảo quản được Giấy khai sinh (bản chính) nên Nghị định số 158/2005/NĐ-CP có quy định thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh để tạo thuận lợi cho người dân có được giấy tờ hộ tịch quan trọng này. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định trên cũng đã tạo ra tâm lý không coi trọng, giữ gìn Giấy khai sinh (vì cho rằng mất sẽ được cấp lại), nhiều trường hợp xin cấp lại nhiều lần, có trường hợp không mất cũng xin cấp lại, dẫn đến việc một người có nhiều bản chính Giấy khai sinh. 

Trong bối cảnh xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, giảm bớt giấy tờ, đồng thời khi CSDLHT điện tử toàn quốc được đưa vào vận hành thì người dân có thể làm thủ tục cấp Giấy khai sinh (bản sao) ở bất kỳ cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan quản lý CSDLHT điện tử nào, không phụ thuộc vào nơi ĐKKS trước đây và nơi cư trú; thời gian giải quyết sẽ được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi. Giấy khai sinh (bản sao) có nội dung và giá trị như Giấy khai sinh bản chính, có đầy đủ các thông tin cập nhật nhất (bao gồm các thông tin được điều chỉnh do thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc của người được ĐKKS ...), để khẳng định giá trị của Giấy khai sinh, nâng cao ý thức của người dân đối với giấy tờ hộ tịch, hạn chế các tồn tại trong việc cấp, quản lý, sử dụng Giấy khai sinh, Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch đã không quy định thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh”. 

Trường hợp, cơ quan, đơn vị nào yêu cầu nộp/xuất trình bản chính Giấy khai sinh đề nghị địa phương chủ động trao đổi, thống nhất bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật. 

(Công văn hướng dẫn số 205/HTQTCT-CT ngày 08/3/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
Câu 9. Tại Điểm c Khoản 1 Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định “Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý”. Quy định như trên chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang, còn một số đối tượng khác như hưu trí, thương binh hay những người làm việc trong các Công ty, Tổng Công ty thì không được áp dụng quy định nêu trên. Trong khi họ cũng cần thống nhất giữa giấy tờ tùy thân và hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý (xã Quảng Lợi).
Trả lời: 

Điểm c, khoản 1 Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP chỉ quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó, còn đối với các đối tượng khác đề nghị địa phương nghiên cứu các quy định tại khoản 5, Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 04/2020/TT-BTP để thực hiện. Đồng thời lưu ý: Đối với những trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên. 

Tuy nhiên, nhằm thực hiện đồng bộ thống nhất giữa Cơ sở dự liệu hộ tịch và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu phát sinh những vấn đề khó khăn thì UBND xã báo cáo để Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp xem xét giải quyết.
Câu 10. Theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Giấy đăng ký lại khai sinh được xem như Giấy đăng ký khai sinh gốc. Nhưng trên thực tế không có Điều, Khoản nào quy định nội dung này nên trong quá trình thực hiện cơ quan Công an không căn cứ vào Giấy Đăng ký khai sinh lại để thay đổi chứng minh nhân dân. Điều này đã gây khó khăn cho các cơ quan đăng ký hộ tịch trong việc giải quyết, hướng dẫn cho người dân thống nhất các nội dung liên quan đến vấn đề nhân thân của bản thân (xã Quảng Lợi).
Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Hộ tịch thì: Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung giấy khai sinh bao gồm các thông tin cõ bản về cá nhân theo quy ðịnh tại khoản 1 Ðiều 14 của Luật này.

Theo quy định trên Giấy khai sinh cấp lần đầu và Giấy khai sinh đăng ký lại có giá trị pháp lý như nhau, do vậy nếu cơ quan Công an không chấp nhận Giấy khai sinh đăng ký lại thì đề nghị địa phương tổng hợp báo cáo Phòng Tư pháp hoặc Sở Tư pháp để xem xét, trao đổi với Công an tỉnh thực hiện thống nhất.

Câu 11. Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm “Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh” nhưng nội dung cam đoan này không có trong mẫu Tờ khai. Việc cam đoan này được thực hiện như thế nào, hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn về vấn đề này (xã Quảng Lợi).
Trả lời: 

Tờ khai đăng ký lại khai sinh tại Thông tư 04/2020/TT-BTP đã ghi rõ: “Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và đã nộp đủ các giấy tờ hiện có. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình”. Do vậy, đề nghị địa phương nghiên cứu, thực hiện.
Câu 12. Thủ tục đăng ký lại khai sinh nhưng người yêu cầu mất giấy tờ tùy thân, cha, mẹ của người yêu cầu đã chết nên gặp khó khăn trong việc nhập dữ liệu vào phần mềm hộ tịch vì phải có giấy chứng minh nhân dân mới tiếp nhận hồ sơ được (phường Hương Xuân).
Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì Chứng minh nhân dân không phải là giấy tờ bắt buộc duy nhất khi xuất trình để đăng ký các sự kiện hộ tịch. Theo đó, người dân có thể xuất trình bất kỳ giấy tờ nào có dán ảnh và thông tin cá nhân còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân.
Đối với trường hợp người dân không có giấy tờ tùy thân, cũng không xuất trình được giấy tờ nào có dán ảnh và thông tin cá nhân còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân, đề nghị địa phương tổng hợp báo cáo Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp để được hướng dẫn cụ thể.

Câu 13. Trường hợp đăng ký Hộ tịch cần xác minh theo quy định tại khoản 4 Điều 22, khoản 2 Điều 26, khoản 2  Điều 27 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và khoản 4 Điều 9, khoản 1 Điều 12 Thông tư 04, sau thời hạn 20 kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác minh mà không nhận được công văn trả lời thì cơ quan đăng ký Hộ tịch giải quyết hồ sơ theo quy định. Thực hiện  quy định trên hiện nay tại địa phương gặp nhiều khó khăn cho một số bà con đi đăng ký lại khai sinh vì phải chờ đợi 20 ngày là quá lâu (xã Hương Lộc, Nam Đông).
Trả lời: 

Điều 4 Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định: “Sau thời hạn sau 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác minh mà không nhận được văn bản trả lời, thì cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp tục giải quyết hồ sơ theo quy định. Đối với trường hợp xác minh về tình trạng hôn nhân thì cho phép người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình theo quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2020/TT-BTP”.

Thông tư của Bộ Tư pháp đã quy định rõ thời gian giải quyết đối với những hồ sơ cần xác minh, do vậy địa phương cần giải thích rõ với người dân được biết.
Câu 14. Việc Đăng ký lại khai sinh, do các giấy tờ nhiều tên khác nhau và trong dữ liệu lưu trữ của Công an không trùng khớp nên khó khăn trong việc thực hiện (xã Lộc Vĩnh).
  Trả lời: 


Khoản 5, Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên.

Tại Công văn số 1268/HTQTCT-HT ngày 07/9/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp hướng dẫn: “Việc xác định giấy tờ nào được cấp đầu tiên được căn cứ theo ngày, tháng, năm cấp giấy tờ đó. Trường hợp phối hợp với cơ quan công an xác minh có được thông tin hợp lệ từ tàng thư lưu trữ của ngành công an thì ngày tháng năm thiết lập thông tin trong tàng thư được coi là ngày tháng năm cấp/lập giấy tờ tương ứng, là cơ sở để đối chiếu, xác định được cấp hợp lệ đầu tiên làm căn cứ đăng ký lại khai sinh”.

Như vậy, khi đăng ký lại khai sinh nếu giấy tờ thông tin người yêu cầu cung cấp và kết quả xác minh từ tàng thư lưu trữ khác nhau, địa phương cần chủ động xác minh (làm việc trực tiếp với đương sự, hoặc các cơ quan liên quan)… Qua xác minh, thấy có căn cứ thì giải quyết theo quy định. 

Nếu giữa Cơ quan Công an và Tư pháp không thống nhất được thì đề nghị có văn bản gửi Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp để xem xét hướng dẫn.

Câu 15. Trường hợp khai sinh cho trẻ sinh ra trước thời kỳ hôn nhân của cha mẹ, tuy nhiên, hiện nay người cha đã về nước ngoài, do đó, tại thời điểm đăng ký khai sinh đương sự chưa thể cung cấp văn bản thỏa thuận con chung để ghi tên cha vào giấy khai sinh mà không cần phải lập thủ tục nhận con (Phòng Tư pháp thành phố Huế).
Trả lời:

Khoản 3, Điều 16 Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định: Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, chưa được đăng ký khai sinh mà khi đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận con chung thì thông tin về người cha được ghi ngay vào Giấy khai sinh của người con mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, con.

Như vậy, pháp luật không quy định việc vợ chồng phải ký văn bản thừa nhận con chung trước mặt người tiếp nhận hồ sơ, do vậy đối với những trường hợp người cha đã về nước ngoài không có mặt tại thời điểm đăng ký khai sinh thì hướng dẫn người cha ký văn bản thỏa thuận ở nước ngoài gửi về Việt Nam (có dấu bưu điện nơi gửi) để hoàn chỉnh hồ sơ trong việc đăng ký khai sinh.
Câu 16. Trường hợp khai sinh cho trẻ sinh ra tại nước ngoài (Trung Quốc), vì do hoàn cảnh nên sau đó đưa trẻ về Việt Nam nhưng hiện gia đình không có giấy chứng sinh (bản gốc) do cơ quan của nước ngoài cấp chỉ có bản photo, và giấy chứng nhận người Việt Nam từ Trung Quốc trở về nhập cảnh qua địa bàn tỉnh Cao bằng đã thực hiện cách ly 14 ngày để theo dõi sức khỏe phòng chống Covid 19 (Phòng Tư pháp thành phố Huế) .
Trả lời:

Thủ tục đăng ký khai sinh đã được quy định cụ thể tại Điều 16, Điều 36 Luật Hộ tịch (bắt buộc phải có Giấy chứng sinh bản chính). Đối với trường hợp nêu trên đề nghị Phòng Tư pháp gửi hồ sơ, xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

Câu 17. Đăng ký khai sinh cho các trường hợp công dân lớn tuổi như sinh năm 1960, 1970 đi làm ăn và sinh sống ở các thành phố lớn nhưng từ trước đến nay không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào cả, không có hộ khẩu cũng như giấy CMND (xã Vinh Xuân).
Trả lời: 

Đề nghị địa phương tổng hợp hồ sơ gửi Phòng Tư pháp xin ý kiến cụ thể để có hướng giải quyết cho người dân, yêu cầu đảm bảo mọi người dân đều phải được đăng ký khai sinh để làm cơ sở để đăng ký cư trú, căn cước công dân.

Câu 18. UBND xã tiếp nhận yêu cầu đăng ký lại khai sinh của ông Nguyễn Được tại Tờ khai thể hiện: Họ, chữ đệm, tên của người được đăng ký lại khai sinh là Nguyễn Được, sinh năm 1985. Họ chữ đệm và tên mẹ: Bùi Thị Kiểu, sinh năm 1946 (đã Chết); họ chữ đệm và tên cha: Nguyễn Xuân, sinh năm 1960.
Qua đối chiếu hồ sơ của ông Nguyễn Được tại tàng thư hộ khẩu Công an huyện Phú Vang,thể hiện: ông Nguyễn Được sinh năm 1985 đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Vinh Hà theo giấy khai sinh số 672, quyển số 10, ngày 25/9/1992 (sổ đăng ký hộ tịch năm 1992 không còn lưu trữ). Tại giấy khai sinh bản sao nói trên không thể hiện thông tin người cha của ông Nguyễn Được mà chỉ ghi ở phần khai về cha là “Chết”. Đồng thời tại bản khai nhân khẩu của ông Nguyễn Được lập ngày 07/8/2006 cũng không thể hiện thông tin người cha. (xã Vinh Hà) .
Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1013/HTQTCT-HT ngày 08/7/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp thì: “Trường hợp đăng ký lại khai sinh hoặc đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân mà người yêu cầu không có giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha con, mẹ con thì cơ quan đăng ký hộ tịch tiến hành kiểm tra, xác minh. Nếu kết quả kiểm tra, xác minh xác định được rõ mối quan hệ cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch ghi thông tin về cha, mẹ của ngýời ðãng ký khai sinh theo kết quả kiểm tra, xác minh. Trường hợp kết quả xác minh cũng không thể xác định được thông tin về quan hệ cha, mẹ, con thì phần khai về cha, mẹ tạm thời để trống”. 

 Đề nghị địa phương qua xác minh thông tin về người cha, nếu có thông tin thì đăng ký khai sinh theo thông tin đã xác minh, nếu không có thông tin thì khi đăng ký khai sinh phần khai về người cha tạm thời để trống.

Câu 19. UBND xã tiếp nhận yêu cầu đăng ký lại khai sinh của ông Phạm Tám, tại Tờ khai thể hiện: Họ, chữ đệm, tên: Phạm Tám, sinh năm 1982. Họ, chữ đệm, tên mẹ: Đỗ Thị Rơi, sinh ngày 02/3/1941, thường trú tại thôn phường 5, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Họ, chữ đệm, tên cha: Đặng Hiên, sinh năm 1940 (đã chết). Qua đối chiếu hồ sơ của ông Phạm Tám tại tàng thư hộ khẩu Công an huyện Phú Vang, cụ thể như sau: ông Phạm Tám, sinh năm 1982 đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Vinh Hà theo giấy khai sinh bản sao số 0471, ngày 30/6/1995 (sổ đăng ký hộ tịch năm 1995 không còn lưu trữ). Tại giấy khai sinh nói trên thể hiện thông tin của mẹ, cha đúng như trong nội dung tờ khai đăng ký lại khai sinh của ông Phạm Tám, nhưng giữa họ của người được đăng ký khai sinh không đúng với họ của người mẹ, cha. (xã Vinh Hà).
Trả lời: 

Khoản 1 Điều 26 Bộ Luật Dân sự năm 2005 (văn bản áp dụng vào thời điểm đó) quy định: “Cá nhân có quyền có họ, tên. Họ tên của một người được xác định theo họ tên khai sinh của người đó”,  Bộ  Luật Dân sự  năm 2005 không quy định rõ nguyên tắc xác định họ của con (theo họ  của cha, hoặc họ  của mẹ). Từ thời điểm Thông tư số  01/2008/TTBTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số  quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 17/6/2008) thì việc xác định họ cho con mới được quy định cụ thể, theo nguyên tắc: “Khi đăng ký khai sinh, họ  và quê quán  của con được xác định theo  họ  và  quê quán  của người  cha hoặc  họ  và  quê  quán  của người  mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Trong trường hợp đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận việc nhận cha con, thì họ  và quê quán của con được xác định theo họ  và quê quán của mẹ” (điểm e khoản 1, Mục II).

Như vậy, những trường hợp đăng ký khai sinh trước ngày 17/6/2008 mà không theo họ cha hoặc họ của mẹ (kể  cả  trường hợp con ngoài giá thú) là do quy định của pháp luật giai đoạn đó chưa đầy đủ, rõ ràng nên cần chấp nhận yếu tố lịch sử, cho phép người dân tiếp tục sử dụng họ, chữ đệm, tên đang có, không phải làm thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch. 

Đối  với  những  trường  hợp  đăng  ký  khai  sinh  sau  ngày 17/6/2008 mà không mang họ cha hoặc họ của mẹ  thì được xác định là có sai sót khi đăng ký hộ tịch, phải thực hiện thủ  tục cải chính hộ  tịch để đảm bảo thống nhất, phù hợp với pháp luật.

Do đó, đề nghị địa phương nghiên cứu thực hiện đăng ký lại khai sinh theo thực tế đã xác minh và các giấy tờ đã nộp.

Câu 20. Tại Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại. Tuy nhiên, Nghị định chưa quy định về điều kiện bản chính vẫn còn nhưng bị hư hỏng, rách nát thì có được đăng ký lại hay không. (xã Quảng Lợi).
Trả lời: 

Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại. Nghị định chưa quy định về điều kiện bản chính vẫn còn nhưng bị hư hỏng, rách nát thì có được đăng ký lại hay không
Để giải quyết vấn đề này, đề nghị địa phương vận dụng theo hướng: Trường hợp người dân vẫn còn bản chính giấy tờ hộ tịch nhưng bản chính bị rách nát, hư hỏng, không sử dụng được, đồng thời sổ hộ tịch không còn lưu trữ thì giải quyết cho đăng ký lại các sự kiện hộ tịch.

Trường hợp Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền nam nhưng sổ hộ tịch không còn lưu giữ thì căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư số 04/2020/TT-BTP đây là một trong các giấy tờ, tài liệu làm cơ sở cho việc đăng ký lại khai sinh.

Câu 21. Từ tháng 07/2021, Luật cư trú có hiệu lực, việc nhập sinh cho trẻ đòi hỏi thêm nhiều giấy tờ: chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp, đủ diện tích diện tích nhà ở, văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp; Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình…nên người dân phải tự thực hiện thủ tục nhập sinh cho trẻ (Phường Đông Ba, phường Vỹ Dạ).
Trả lời:

Theo điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú 2020 quy định: Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp:

+ Vợ về ở với chồng;

+ Chồng về ở với vợ;

+ Con về ở với cha, mẹ;

+ Cha, mẹ về ở với con.

Như vậy, nếu con hiện nay đang có đăng ký thường trú ở nơi khác với cha hoặc mẹ thì được phép nhập sinh cho con vào cùng nơi đăng ký thường trú với cha hoặc mẹ.

Trong trường hợp cha, mẹ không phải là chủ hộ, chủ sở hữu hợp pháp của nơi ở đó thì việc nhập sinh cho con phải được sự đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu hợp pháp của nơi ở đó.

Ngày 19/10/2022, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 331/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban thực hiện Đề án số 06 và UBND tỉnh đã có Công văn số 11329/UBND-KN2 ngày 26/10/2022 chỉ đạo Công an tỉnh với nội dung: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công an, nghiên cứu thực hiện giải pháp không xác minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú cho trẻ em, thời gian thực hiện trong tháng 10/2022. 

Đối với những trường hợp khó khăn, đề nghị địa phương tổng hợp báo cáo để Sở Tư pháp có cơ sở trao đổi Công an tỉnh.
Câu 22. Khó khăn trong việc đăng ký khai sinh cho trẻ em là con trong thời kỳ hôn nhân nhưng trên thực tế không phải là con chung của vợ chồng khi địa phương hướng dẫn người dân đến Tòa án xin xác định con chung thì Tòa án không thụ lý giải quyết và cũng không có văn bản từ chối giải quyết vě lí do không có tranh chấp về con chung nęn địa phương không thể có thẩm quyền đăng ký nhận cha, con (Phường Đông Ba, phường Vỹ Dạ, xã Vinh Hiền, TP Huế).
Trả lời: 

Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định: “Trường hợp con do người vợ sinh ra hoặc có thai trong thời kỳ hôn nhân nhưng vợ hoặc chồng không thừa nhận là con chung hoặc người khác muốn nhận con thì do Tòa án nhân dân xác định theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Tòa án nhân dân từ chối giải quyết thì cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định được cha hoặc đăng ký nhận cha, con, hồ sơ phải có văn bản từ chối giải quyết của Tòa án và chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 04/2020/TT-BTP”.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 29 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015. Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết “Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình”.

Đối với những trường hợp địa phương đã hướng dẫn người dân liên hệ với Tòa án nhưng Tòa án không tiếp nhận hồ sơ, cũng không có văn bản từ chối giải quyết, đề nghị có văn bản gửi Sở Tư pháp để trao đổi với Tòa án.

Câu 23. Con riêng của chồng nhưng chưa được đăng ký khai sinh do người mẹ bỏ đi và người dân không cung cấp thông tin người mẹ ruột; Trẻ chưa đăng ký khai sinh được do không có giấy chứng sinh, cha mẹ của trẻ không có giấy tờ chứng minh nhân thân, không đăng ký kết hôn; Trẻ sinh ra trước khi chuyển về địa phương nhưng vẫn chưa được đăng ký khai sinh. (phường Hương Sơ).
Trả lời:  
Đây là trường hợp phức tạp, do không có thông tin giấy tờ tùy thân người mẹ, không có giấy chứng sinh của trẻ, trẻ sinh ra ở địa phương khác nên đề nghị địa phương cần thu thập hồ sơ, xác minh cụ thể sau đó xin ý kiến Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp.
2. ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Câu 1. Trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 trở về trước và có với nhau một người con chung, mặc dù không đăng ký kết hôn, nhưng được pháp luật công nhận hôn nhân thực tế. Đến năm 2000 thì bà này cắt và nhập khẩu sinh sống tại Đà Lạt. Đến nay bà về tại địa phương xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân) từ năm 2000 trở về trước để làm thủ tục đăng ký kết hôn với người khác, nên còn gặp khó khăn, vướng mắc (xã Quảng Thọ).
Trả lời: 

Khoản 1 Điều 131 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định “Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập trước ngày Luật này có hiệu lực thì áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình tại thời điểm xác lập để giải quyết”.

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội thì “Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn; trong trường hợp có yêu cầu ly hôn thì được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn của Luật hôn nhân vŕ gia đình năm 2000”. Như vậy, đối với những trường hợp nam nữ chung sống với nhau trước ngày 03/01/1987, hiện họ chưa đăng ký kết hôn thì vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng (hôn nhân thực tế).

Đối với trường hợp trên, theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư số 04/2020/TT-BTP, nếu người đó chưa ly hôn bởi quyết định ly hôn của Toà án, hoặc không có sự kiện vợ (chồng) chết thì trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ghi rõ: “Hiện tại đang có vợ/chồng là ông/bà…”  

Câu 2: Biểu mẫu đăng ký kết hôn chỉ có nội dung ngày đăng ký kết hôn nhưng không có nội dung ghi về ngày xác lập hôn nhân đối với những trường hợp đăng ký lại kết hôn, do đó chỉ căn cứ vào giấy kết hôn vẫn chưa thể hiện được ngày hôn nhân có hiệu lực đối với các trường hợp đăng ký lại kết hôn. Do vậy xin kiến nghị đưa thêm phần ghi ngày xác lập quan hệ hôn nhân vào biểu mẫu giấy đăng ký kết hôn giống như mẫu cũ trước đây thì hợp lý hơn (Phường Phú Thuận).
Trả lời: 

Nội dung này, ngày 30/01/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 134/STP-HCTP gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, báo cáo khó khăn, vướng mắc và được hướng dẫn như sau:

 « Việc ghi ngày, tháng, năm xác lập quan hệ hôn nhân trong Giấy chứng nhận kết hôn đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 32 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP (Trường hợp đăng ký lại kết hôn, đăng ký hôn nhân thực tế theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, công nhận quan hệ hôn nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật hôn nhân và gia đình, thực hiện lại việc đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 13 Luật hôn nhân và gia đình thì ngày, tháng, năm xác lập quan hệ hôn nhân được ghi vào mặt sau Giấy chứng nhận kết hôn). Bên cạnh đó, thực tiễn công tác quản lý nhà nước về đăng ký hộ tịch cho thấy tỷ lệ/số lượng đăng ký lại kết hôn, hôn nhân thực tế tại các cơ quan đăng ký hộ tịch rất thấp, không đáng kể so với việc đăng ký kết hôn thông thường. Như vậy, việc sửa đổi biểu mẫu Giấy chứng nhận kết hôn như kiến nghị của địa phương là chưa thực sự cần thiết. Do đó, đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện việc ghi ngày, tháng, năm xác lập quan hệ hôn nhân trong Giấy chứng nhận kết hôn theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BTP.

(Công văn hướng dẫn số 205/HTQTCT-CT ngày 08/3/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
Do đó, đề nghị địa phương nghiên cứu thực hiện.
Câu 3. Điều 37 Luật Hộ tịch quy định về thẩm quyền đăng ký kết hôn của UBND huyện như sau: “Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài”, Khoản 3 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định "Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài". Vậy thế nào là “sinh sống lâu dài ở nước ngoài”, hiện nay Luật Quốc tịch, Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa hướng dẫn cụ thể vấn đề này (Phòng Tư pháp huyện Nam Đông).
Trả lời:


Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định:

Quốc tịch nước ngoài là quốc tịch của một nước khác không phải là quốc tịch Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

  Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam là công dân nước ngoài và người không quốc tịch thường trú hoặc tạm trú ở Việt Nam.

Điều 37 Luật Hộ tịch quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài”.

Khoản 2 Điều 11 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định: “Trường hợp công dân Việt nam đã được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp giấy tờ cho phép cư trú, có yêu cầu kết hôn với nhau hoặc kết hôn với công dân Việt Nam cư trú trong nước thì thẩm quyền đăng ký kết hôn thuộc UBND cấp huyện”.
Như vậy, khi có đề nghị đăng ký kết hôn, Phòng Tư pháp nghiên cứu Điều 3 Luật Quốc tịch, Điều 37 Luật Hộ tịch, Điều 11 Thông tư số 04/2020/TT-BTP để xác định thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

3. ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

Câu 1. Trong công tác đăng ký khai tử cho người đã chết quá lâu (những người chết trước năm 1970) hiện nay việc chứng minh thông tin về nơi thường trú cuối cùng của người chết gặp nhiều khó khăn. Tại Công văn 1765/STP-HCTP do Sở Tư pháp ban hành ngày 26/10/2020 có hướng dẫn, tuy nhiên rất khó trong việc kiểm tra, xác minh tính hợp lý, hợp pháp cho cơ quan đăng ký hộ tịch trong việc tiến hành thủ tục đăng ký cho người chết đã lâu (xã Thuỷ Bằng, xã Quảng Thọ)

Trả lời: 

Thẩm quyền đăng ký khai tử được quy định tại Điều 32 Luật Hộ tịch, theo đó UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện đăng ký khai tử. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì UBND cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định: “Trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết”. 

Như vậy, đối với những trường hợp chết quá lâu chỉ quy định giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết. Không yêu cầu phải cung cấp giấy tờ chứng minh thông tin về nơi thường trú cuối cùng của người chết. Do đó, để xác định thẩm quyền đăng ký khai tử cho những trường hợp chết quá lâu, đề nghị địa phương căn cứ vào Tờ khai  của người đi đăng ký khai tử để xác định thẩm quyền đăng ký khai tử.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn D, chết năm 1965. Mộ chôn tại xã Lộc Hòa, Phú Lộc. Người có trách nhiệm đăng ký khai tử, đã ghi trong Tờ khai là chết ở tại xã Lộc Điền, Phú Lộc. Như vậy, thẩm quyền đăng ký khai tử là UBND xã Lộc Điền, Phú Lộc.

Câu 2. Đối với người cư trú ở địa phương A, khi chết và chôn cất ở địa phương B, nhưng khi người thân yêu cầu địa phương B làm thủ tục đăng ký khai tử thì ở địa phương B từ chối và cũng không cung cấp giấy báo tử cho người đã chết để người thân về địa phương A làm thủ tục đăng ký khai tử nên khó khăn cho công chức tiếp nhận hồ sơ. (xã Quảng Thọ).
Trả lời:

Đối với vướng mắc này, ngày 26/01/2022, Sở Tư pháp đã có Công văn số 145/STP-HCTP gửi Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế đề nghị báo cáo khó khăn, vướng mắc liên quan đến thẩm quyển đăng ký khai tử trong đó đề nghị các Phòng Tư pháp: Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền đăng ký khai tử thực tế tương tự như những ví dụ nêu trên; Gửi kèm hồ sõ (nếu có) và kiến nghị, đề xuất.

Do đó, nếu địa phương có vướng mắc, đề nghị báo cáo Phòng Tư pháp tổng hợp gửi Sở Tư pháp hướng dẫn theo từng trường hợp cụ thể.

Câu 3. Một số trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu không còn giấy tờ tùy thân hoặc bất kỳ một thông tin nào để công chức tư pháp - hộ tịch có căn cứ xác minh việc chết của người được khai tử, quá trình hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ rất khó khăn. Một số trường hợp khác, người thân khi đi đăng ký khai tử cung cấp thông tin của người chết chỉ có thông tin về họ tên người chết còn thông tin về năm sinh, năm chết không rõ vì đã chết quá lâu không còn ai biết rõ theo gia phả của dòng họ nào để xác minh (hiện tại con của người chết cũng đã chết hết chỉ còn cháu) khó khăn trong việc cấp trích lục khai tử cho công dân. (phường Hương Văn, Bình Thành, Hương Vân, Thuỷ Vân).
Trả lời: 

Đối với những trường hợp đăng ký khai tử cho ngýời chết ðã lâu, không có giấy báo tử, hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 04/2020/TT-BTP thì người yêu cầu phải cung cấp được giấy tờ tài liệu chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết. 

Những tài liệu, chứng cứ gồm: Gia phả dòng họ, giấy tờ tùy thân của người chết (nếu có); ảnh bia mộ người chết; văn bản xác nhận của người làm chứng về các nội dung liên quan đến người chết; sự kiện chết thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải kiểm tra, xác minh. Nếu kết quả kiểm tra, xác minh khẳng định được tính xác thực, có lập Biên bản thì vận dụng là căn cứ để thực hiện đăng ký khai tử.

Trường hợp không có giấy tờ chứng minh theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 04/2020/TT-BTP thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết đăng ký khai tử. 

 Câu 4. Về mục nguyên nhân chết trong tờ khai thể hiện nguyên nhân chết nhưng khi in trích lục cấp cho công dân không thể hiện. Một số công dân nói cán bộ làm thiếu yêu cầu phải có nguyên nhân chết, công chức đã giải thích nhưng một số công dân không hiểu nên bản thân thấy gặp nhiều khó khăn.Vì vậy cần có phương án thống nhất về tờ khai và cấp trích lục (phường Hương Chữ). 

Trả lời 

Nội dung này, ngày 30/01/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 134/STP-HCTP gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, báo cáo khó khăn, vướng mắc và được hướng dẫn như sau:

“Việc xác định nguyên nhân chết chính xác phải căn cứ vào văn bản xác nhận của cơ quan có chức năng (như cơ sở y tế, cơ quan giám định pháp y, cơ quan công an...), nhất là trong trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm. Do việc xác định nguyên nhân chết trong nhiều trường hợp gặp khó khăn, gia đình người chết, công chức làm công tác hộ tịch không có chức năng và không có đủ khả năng xác định nguyên nhân chết một cách chính xác, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết thủ tục đăng ký khai tử. Hơn nữa, nguyên nhân chết là thông tin có tính “bí mật đời tư”, trong nhiều trường hợp, việc ghi nguyên nhân chết có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người thân thích của người chết (một số nguyên nhân như: HIV, sốc ma túy, tự tử…). Vì vậy, mẫu Trích lục khai tử ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP không có mục “Nguyên nhân chết”. Khi giải quyết thủ tục đăng ký khai tử, công chức làm công tác hộ tịch vẫn cần hướng dẫn người yêu cầu khai đầy đủ trong Tờ khai đăng ký khai tử và ghi vào Sổ đăng ký khai tử nếu có căn cứ xác định nguyên nhân chết để phục vụ công tác thống kê, quản lý nhà nước”. 
(Công văn hướng dẫn số 205/HTQTCT-CT ngày 08/3/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
Do đó, đề nghị địa phương nghiên cứu thực hiện.
Câu 5. Khi tiến hành Trích lục khai tử (bản chính), khai tử (bản sao) chỉ là giấy A4 thông thường, người dân thường hay thắc mắc sao không có biểu mẫu riêng biệt, dễ gây nhầm lẫn với các giấy tờ thông thường khác. (xã Vinh Thanh)

Trả lời: 
Tại Phụ lục 1, Danh mục giấy tờ hộ tịch do Bộ Tư pháp in, phát hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP chỉ quy định Giấy khai sinh, Giấy khai sinh (bản sao), Giấy chứng nhận kết hôn in theo mẫu quy định, còn Trích lục khai tử (bản chính), khai tử (bản sao) do địa phương tự in trên mẫu giấy A4, mục đích nhằm đỡ tốn kinh phí cho địa phương, người dân trong việc mua biểu mẫu hộ tịch. Do vậy, đề nghị địa phương giải thích cho người dân được biết. 

4. XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Câu 1. Hiện nay, hầu như sổ hộ khẩu của người dân khi đi đăng ký thường trú, tạm trú  nếu có thay đổi thì công an phường đã thu lại, mà thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân cần căn cứ vào sổ hộ khẩu để biết thời gian công dân đến, đi, cư trú tại địa phương trong khoảng thời gian nào, không có hộ khẩu dẫn đến công chức tư pháp - hộ tịch khó khăn trong việc xác định thời gian cư trú để xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân (phường Hương Văn, phường Phú Nhuận, phường Vỹ Dạ).
Trả lời: 

Khoản 4 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định: Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.
Điều 4 Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định: Trường hợp đăng ký hộ tịch cần xác minh,sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản xác minh mà không nhận được văn bản trả lời thì cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp tục giải quyết hồ sơ theo quy định. Đối với xác minh về tình trạng hôn nhân thì cho phép người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan của mình.

Để hướng dẫn cụ thể nội dung này, ngày 10/3/2023, Cục Hộ tịch, quốc tich, chứng thực cũng đã có Công văn số 213/HTQTCT-HT hướng dẫn như sau: “Trong quá trình giải quyết thủ tục đăng ký hộ tịch (nhất là thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn), nếu cần làm rõ tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú trước đây của công dân, cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm chủ động, phối hợp với cơ quan công an có thẩm quyền kiểm tra, xác minh theo quy định tại Điều 73 Luật Hộ tịch, không yêu cầu người dân nộp/xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú; nếu quá thời hạn không nhận được kết quả xác minh thì tiếp tục giải quyết hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Thông  tư  số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ – CP” .

Do đó, đề nghị địa phương nghiên cứu thực hiện.

Câu 2. Đối với thủ tục đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân, trường hợp vợ hoặc chồng đã chết phải xuất trình giấy chứng tử. Tuy nhiên đối với những trường hợp lớn tuổi, có vợ hoặc chồng chết đã lâu không có giấy chứng tử nếu theo quy định, đối với những trường hợp trên lại phát sinh thêm thủ tục đăng ký khai tử quá hạn và việc đăng ký khai tử quá hạn. Điều này gây bất tiện, khó khăn cho người dân cũng như cơ quan có thẩm quyền đăng ký (phường Phú Nhuận).
Trả lời: 

Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: “Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ/chồng đó đã chết thì xuất trình hoặc phải nộp giấy tờ để chứng minh”.

Pháp luật về hộ tịch đã quy định cụ thể nên đề nghị địa phương hướng dẫn người dân nghiêm túc thực hiện.

Câu 3. Đối với việc xác nhận tình trạng hôn nhân cho người A từng có con sinh trước ngày 03/01/1987 nhưng không đăng ký kết hôn, hoặc chỉ là quan hệ qua đường, người đó đã chết/ mất tích, không rõ địa chỉ nhưng hiện tại chỉ sống một mình, không sống chung với người đó, hoặc người B đó đang có mối quan hệ vợ chồng với người khác. Người con do người A sinh ra trước ngày 03/01/1987 vẫn có khai sinh hoặc kê khai tại tàng thư công an vẫn thể hiện có tên cha cụ thể. Như vậy, người A này có được xác nhận là có quan hệ vợ chồng với người B hay xác nhận đang độc thân. (phường Phú Nhuận)

Trả lời: 

Theo hướng dẫn tại điểm c mục 2 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 03/01/2001 thì những trường hợp nếu chung sống với nhau như vợ chồng thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có tổ chức lễ cưới khi về chung sống với nhau;

        -  Việc họ về chung sống với nhau được gia đình một trong hai bên chấp nhận;

- Việc họ về chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến;

- Họ thực sự chung sống, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xậy dựng hạnh phúc gia đình;

Do đó, dù người A chung sống như vợ chồng với người B, có con với người B trước ngày 03/01/1987 nhưng không đủ các yếu tố trên thì họ không được coi là nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng, không được xem là hôn nhân thực tế.

Do đó, địa phương trước khi cấp Giấy xác nhận độc thân cho người A cần xác minh làm rõ. Nếu chưa bao giờ kết hôn và không chung sống với nhau như vợ chồng thuộc một trong các trường trên trên thì mục “Tình trạng hôn nhân” ghi rõ: Hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai.

5. THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

Câu 1. Theo điểm a khoản 1 Điều 28 Bộ Luật dân sự 2015 thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó; tuy nhiên, chứng cứ để chứng minh việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó chưa có quy định cụ thể, gây khó khăn cho công chức Tư pháp - Hộ tịch khi tiến hành giải quyết các yêu cầu đổi tên của người yêu cầu (Phòng Tư pháp huyện Nam Đông).
Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Hộ tịch thì người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch

Giấy tờ làm căn cứ để thực hiện việc thay đổi tên trong trường hợp này là  Văn bản cam đoan của người yêu cầu thay đổi tên trong trường hợp việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn hoặc ảnh hưởng đến tình cảm gia đình hoặc ảnh hưởng đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó.
Đối những trường hợp mà tên gọi của người đề nghị trùng với tên ông/bà nội, ngoại trước đây gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình và việc thay đổi tên không nhằm mục đích hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác thì Phòng Tư pháp cần kiểm tra, xác minh, làm việc với gia đình, người làm chứng để làm rõ những nội dung mà người đề nghị thay đổi tên đã yêu cầu. Nếu có cơ sở thì tham mưu, giải quyết. 

 Câu 2. Tại mặt sau của Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn,“phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này”, có quy định đóng dấu vào nội dung thay đổi, cải chính; đối với trường hợp thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch của UBND cấp huyện thì công chức phòng Tư pháp thực hiện ghi chú. Tuy nhiên, chưa có văn bản nào quy định rõ đóng dấu của UBND cấp huyện hay dấu của phòng Tư pháp (Phòng Tư pháp huyện Nam Đông).
Trả lời:

Khoản 1 Điều 4 Luật Hộ tịch quy định: “Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện).”

Như vậy, nội dung đăng ký, cải chính, thay đổi, ghi chú tại Sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện cũng như các nội dung sửa chữa, đóng dấu giáp lai các trang sổ phải sử dụng con dấu của cơ quan đăng ký hộ tịch là UBND cấp huyện.

 Câu 3. Tại Điểm h Khoản 1 Điều 70 quy định trách nhiệm của UBND cấp huyện là thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái quy định của Luật Hộ tịch nhưng Luật không quy định trình tự, thủ tục về thu hồi hủy bỏ gây khó khăn trong quá trình áp dụng. (Phòng Tư pháp huyện Nam Đông, Hương Thủy).
Trả lời: 

Nội dung này, ngày 30/01/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 134/STP-HCTP gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, báo cáo khó khăn, vướng mắc và được hướng dẫn như sau:

Giấy tờ hộ tịch cũng là một loại văn bản, quyết định hành chính do cơ quan hành chính nhà nước ban hành. Do đó, việc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch cần được thực hiện theo quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Vì vậy, đề nghị Phòng Tư pháp nghiên cứu để tham mưu UBND cùng cấp thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch cấp trái quy định.

(Công văn hướng dẫn số 205/HTQTCT-CT ngày 08/3/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
Câu 4. Trường hợp người mẹ không đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh con ngoài giá thú xong bỏ đi, người con sống cùng người cha, khi người cha làm thủ tục  nhận con mà không liên hệ được với người mẹ thì không cần có ý kiến của người mẹ trong tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con; (khoản 1, điều 16 Thông tư 04/2020/TT-BTP ) tiếp đó khi người cha thay đổi họ của người con từ họ mẹ sang họ cha thì tại Điều 7, Nghị định 123/2015/NĐ-CP việc thay đổi họ chữ đệm tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ người đó và được thể hiện rõ trong tờ khai, nhưng trường hợp người mẹ bỏ đi thì chưa có hướng dẫn (Phường An Hoà).
         Trả lời: 

  Trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn, sinh con, người con sống cùng với người cha. Người con đã được đăng ký khai sinh, có phần họ, tên người mẹ (mang họ mẹ); phần họ, tên người cha để trống. Nay khi người cha đã đăng ký nhận con và muốn thay đổi họ cho trẻ em từ họ mẹ sang họ của cha mà người cha không liên hệ được với người mẹ thì cơ quan đăng ký hộ tịch kiểm tra, xác minh; nếu khẳng định việc người cha không liên hệ được với người mẹ thì không cần có ý kiến của người mẹ trong Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch (Công văn hướng dẫn số 1765/STP- HCTP ngày 26/10/2020 của Sở Tư pháp)
6. TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Câu 1. Hiện tại, những sổ lưu của UBND xã Vinh Thanh chỉ lưu từ năm 1985 trở đi và thực tế sổ lưu 1985 đến năm 1993 đã nhàu nát, thông tin sơ sài, nội dung thường không chính xác, chức danh người ký khai sinh lại không thấy ghi trong sổ, trang được, trang mất, lộn xộn điều này rất khó khăn cho việc trích lục khai sinh. (xã Vinh Thanh)
        Trả lời:
Theo quy định tại Điều 4 và Điều 58 Luật Hộ tịch thì: Sổ hộ tịch là Sổ giấy được lập và lưu giữ tại cơ quan đăng ký hộ tịch để xác nhận hoặc ghi các sự kiện hộ tịch quy định tại Điều 3 Luật Hộ tịch 2014.
 
Sổ hộ tịch là căn cứ pháp lý để lập, cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Mỗi loại việc hộ tịch phải được ghi vào 01 quyển sổ, các trang phải đóng dấu giáp lai; Sổ hộ tịch được lưu giữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản Sổ hộ tịch.

Đối với trường hợp mà  địa phương khi xem xét các sổ hộ tịch, nếu thấy:

- Trong sổ hộ tịch thông tin c̣n đầy đủ, chính xác thì tiến hành thực hiện việc cấp trích lục cho người dân theo quy định.

 - Trong trường hợp sổ hộ tịch đã nhàu nát, thông tin sơ sài, nội dung không chính xác, chức danh người ký khai sinh không ghi trong sổ thì vận dụng, hướng dẫn người dân thực hiện việc đăng ký lại khai sinh theo quy định.
Câu 2. Sổ hộ tịch có phần ghi về giấy tờ tùy thân, yêu cầu ghi đủ cả 4 thông tin gồm: Loại giấy tờ hộ tịch, số giấy tờ, ngày tháng năm cấp và nơi cấp. Tuy nhiên phần khoảng trống trong sổ hộ tịch in sẵn chỉ có chưa đầy một hàng nên không thể ghi đầy đủ được các thông tin trên, nếu ghi đầy đủ thì phải lấn sang các phần khác. Do vậy xin kiến nghị với Bộ Tư pháp, khi in sổ hộ tịch cần thêm một hàng trống để điền nội dung về giấy tờ tùy thân cho phù hợp với nội dung thực tế phải điền. (xã Vinh Thanh).
Trả lời: 

Nội dung này, ngày 30/01/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 134/STP-HCTP gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, báo cáo khó khăn, vướng mắc và được hướng dẫn như sau:

“Ghi nhận kiến nghị của địa phương, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực sẽ trao đổi với Nhà xuất bản Tư pháp để bổ sung thêm dòng trong Sổ hộ tịch, bảo đảm ghi được đầy đủ thông tin của người đi đăng ký hộ tịch”. 

(Công văn hướng dẫn số 205/HTQTCT-CT ngày 08/3/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)
7. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Câu 1. Thực hiện chủ trương cấp đổi giấy chứng minh nhân dân thành căn cước công dân có gắn chíp điện tử, dẫn đến phát sinh nhiều sự kiện hộ tịch liên quan như đăng ký lại khai sinh, sao trích lục khai sinh bản sao, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn và đăng ký khai tử quá hạn phát sinh cùng lúc quá nhiều, để có cơ sở giải quyết hồ sơ cần phải xác minh tại các cơ quan liên quan. Trong khi một số cơ quan như công an tỉnh, công an thành phố Huế chưa thực hiện phúc đáp công văn đúng thời hạn theo quy định. Việc xác minh hiện nay công chức tư pháp phải trực tiếp thu thập xác minh tại tàng thư công an khiến thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài hơn thời hạn luật định gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của công dân. (xã Thuỷ Bằng).
Trả lời:  

Điều 4 Thông tư số 04/2020/TT-BTP đã quy định rõ thời hạn sau 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác minh mà không nhận được văn bản trả lời, thì cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp tục giải quyết hồ sơ theo quy định. Đối với trường hợp xác minh về tình trạng hôn nhân thì cho phép người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình theo quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2020/TT-BTP.
Về việc trả lời xác minh cho ngành tư pháp, ngày ngày 25/02/2021, Công an tỉnh đã có công văn số 819/CAT-PC06 chỉ đạo Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc phối hợp với Tư pháp trong công tác thu thập, cập nhật thông tin về dân cư với nội dung: “Cơ quan Công an nơi nhận được yêu cầu xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác đăng ký lại khai sinh, bổ sung, điều chỉnh thông tin trong các giấy tờ hộ tịch cho công dân của các cơ quan tư pháp, trong thời hạn 02 ngày làm việc phải trả lời kết quả xác minh. Trường hợp phải xác minh nhiều nơi hoặc nhiều nội dung thì được kéo dài thời hạn, nhưng tối đa không quá 03 ngày làm việc”.

Câu 2. Hiện nay, công dân có nhu cầu đi làm ăn rất nhiều và hồ sơ xin việc các công ty tuyển dụng thường yêu cầu công dân nộp: “Giấy xác nhận hạnh kiểm”. Nhưng  tại địa phương, Công an xã không xác nhận Giấy xác nhận hạnh kiểm nữa, theo quy định thì việc xác nhận với nội dung: Chấp hành tốt quy định pháp luật tại địa phương, không có tiền án tiền sự thì phải được cấp: Phiếu lý lịch Tư pháp làm tại Trung tâm hành chính công của tỉnh,  điều này gây ra những khó khăn  tốn kém về thời gian cũng như công sức của công dân và tại địa phương người dân đã có nhiều ý kiến với công chức Tư pháp – Hộ tịch gây khó khăn cho công dân khi đến làm hồ sơ thủ tục (các xã thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Điền)

Trả lời:

 Việc các công ty tuyển dụng yêu cầu công dân nộp“Giấy xác nhận hạnh kiểm”, hay nộp Phiếu LLTP là do phía công ty, hoặc các cơ quan tuyển dụng yêu cầu. Đa số hiện nay, Sở Tư pháp đã giải quyết rất nhiều hồ sơ đề nghị cấp Phiếu LLTP cho người dân liên quan đến xin việc làm ở các công ty, cơ quan, thời gian giải quyết từ 10-12 ngày. Đây cũng là thủ tục hồ sơ phải có khi xin việc làm của người dân, do đó đề nghị địa phương hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng yêu cầu của cơ quan nơi tuyển dụng.

Câu 3. Trong giải quyết các hồ sơ liên quan đến việc xác nhận mối quan hệ huyết thống như anh chị em ruột (không có hồ sơ chứng minh quan hệ), Công an xã không xác nhận mà đẩy qua bộ phận Tư pháp. Theo hồ sơ lưu trữ thì Tư pháp xã chỉ lưu trữ phần khai cha, mẹ, con, việc lưu trữ mối quan hệ anh, chị, em thì cơ quan công an lưu trữ tại HK01. Mà vấn đề này vừa qua cục Hộ tịch đã ban hành công văn số 21/HTQTCT-HT, ngày 12/01/2021 đã hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, khi công dân đến giao dịch thì công an xã không tiếp nhận mà chuyển qua tư pháp tham mưu cho UBND cấp xã. (Cơ quan công an không tham mưu giải quyết, lý do cho rằng trong  đơn xác nhận của chính quyền, cũng như cho rằng quan hệ huyết thống là của tư pháp tham mưu xác nhận) (các xã thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Điền).
Trả lời: 


Ngày 03/4/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn 672 STP-HCTP gửi Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế hướng  nội dung này.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo Phòng Tư pháp tổng hợp báo cáo để Sở Tư pháp xem xét, trao đổi với Công an tỉnh  phối hợp thực hiện.
    Câu 4. Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BTP “Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật hộ được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay…Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Trên thực tế khi tiếp nhận hồ sơ địa phương nhận thấy đa số Văn bản ủy quyền có thể không phải chính bản thân của người ủy quyền tự tạo lập và soạn thảo, có thể người được ủy quyền tự lập hoặc nhờ người khác lập để bảo đảm thủ tục. Do vậy, cần xem xét quy định lại việc ủy quyền đối với những người thân thích, ruột thịt nêu trên cho chặt chẽ  (Phòng Tư pháp thị xã Hương Thuỷ).
Trả lời: 

Nội dung này, ngày 30/01/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 134/STP-HCTP gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, báo cáo khó khăn, vướng mắc và được hướng dẫn như sau:

“Ủy quyền đăng ký hộ tịch là phương thức để cá nhân có thể thuận lợi trong thực hiện quyền nhân thân của mình, trong trường hợp không tự mình thực hiện được (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con). Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định: Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực. Khoản 1 Điều 12 Luật Hộ tịch quy định: Nghiêm cấm cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; làm hoặc sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ của người khác để đăng ký hộ tịch. Bên cạnh đó, việc ủy quyền cũng phải theo đúng quy định của Bộ luật Dân sự. Trường hợp, cơ quan đăng ký hộ tịch phát hiện văn bản ủy quyền do người đăng ký hộ tịch tự lập và giả mạo chữ ký thì giấy tờ hộ tịch không có giá trị pháp lý và bị thu hồi, hủy bỏ, người có hành vi giả mạo chữ ký trong giấy ủy quyền sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật” (Công văn hướng dẫn số 205/HTQTCT-CT ngày 08/3/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
Do đó, đề nghị địa phương nghiên cứu, thực hiện.
Câu 5. Hiện nay tại thị xã, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ khai sinh tại nước Lào rất nhiều, khi nộp hồ sơ đăng kư khai sinh yêu cầu người dân phải thực hiện dịch thuật Giấy chứng sinh sang Tiếng Việt. Tuy nhiên,  hiện nay các Pḥng Tư pháp không có CTV dịch thuật tiếng Lào. Do vậy, Phòng Tư pháp đã hướng dẫn người liên hệ Sở Ngoại vụ tỉnh để dịch thuật và Bản dịch được lấy dấu của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Sở Ngoại vụ. Theo nguyên tắc các hồ sơ dịch thuật liên quan đến công tác hộ tịch đều được lấy dấu cơ quan có thẩm quyền (CTV dịch thuật của Phòng Tư pháp dịch và lấy dấu của Phòng Tư pháp hoặc CTV dịch thuật của Phòng Công chứng dịch lấy dấu của Phòng Công chứng) (Phòng Tư pháp thị xã Hương Thuỷ).
Trả lời:  

Điều 10 Luật Hộ tịch quy định: Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Điểm c, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định: Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm: Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.
Nước CHDCND Lào được miễn hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ hộ tịch, việc dịch từ tiếng Lào sang tiếng Việt phải được thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay, Phòng Tư pháp thành phố Huế đã có cộng tác viên dịch thuật tiếng Lào, do đó đề nghị địa phương hướng dẫn người dân liên hệ để thực hiện theo đúng quy định.


Câu 6. Hiện nay, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 trong đó có thủ tục ban hành mới là thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch. Hỏi những thủ tục nào thuộc diện xác nhận thông tin hộ tịch  (xã Điền Hương).

Trả lời: 

Xác nhận thông tin hộ tịch được quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến gồm những nội dung sau:

 
a) Xác nhận thông tin về một việc hộ tịch hoặc một số việc hộ tịch của cá nhân đã được đăng ký.

        Ví dụ: - Xác nhận thông tin về việc đăng ký khai sinh của ông Nguyễn Văn A;

- Xác nhận các thông tin: đăng ký khai sinh, ghi vào sổ việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bản án/Quyết định ly hôn, xác định mối quan hệ cha, mẹ, con, Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam...);

- Xác nhận toàn bộ thông tin hộ tịch của cá nhân (bao gồm tất cả thông tin về các việc hộ tịch của cá nhân từ khai sinh, kết hôn, đến đăng ký khai tử ... đã đăng ký, lưu vết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử).

b) Xác nhận thông tin hộ tịch của nhiều cá nhân khác nhau.

Ví dụ: - Xác nhận thông tin đăng ký khai sinh của tất cả các con của một cặp vợ chồng;

- Xác nhận thông tin đăng ký khai sinh của các trường hợp sinh năm 2020, cư trú tại phường A.

            c) Căn cứ nội dung yêu cầu, chức năng của cơ quan, tổ chức đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch, văn bản xác nhận thông tin hộ tịch có thể nêu rõ, đầy đủ nội dung, thời điểm đăng ký ban đầu; nội dung, căn cứ và thời gian thực hiện các việc thay đổi, điều chỉnh thông tin cho đến thời điểm cấp văn bản xác nhận hoặc chỉ xác nhận thông tin về việc đăng ký hộ tịch (số, thời gian, cơ quan đăng ký việc hộ tịch) hoặc xác nhận số liệu thống kê việc hộ tịch đã được đăng ký.

              Ví dụ: - Trường hợp đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch của một cá nhân phục vụ hoạt động điều tra, xác minh, tố tụng của cơ quan điều tra, cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch căn cứ chức năng và đề nghị của cơ quan yêu cầu có thể cấp văn bản xác nhận toàn bộ các thông tin hộ tịch của cá nhân đã được đăng ký, trong đó nêu rõ, đầy đủ nội dung, thời điểm, cơ quan đăng ký ban đầu và các lần thay đổi, điều chỉnh đến thời điểm xác nhận;

            - Trường hợp xác nhận thông tin về việc đăng ký kết hôn của ông Nguyễn Văn A phục vụ việc kiểm tra, giải quyết việc ly hôn hoặc việc tranh chấp dân sự khác của cơ quan tố tụng thì văn bản xác nhận thông tin hộ tịch chỉ xác nhận việc ông Nguyễn Văn A đã đăng ký kết hôn, thông tin về số Giấy chứng nhận kết hôn, thời gian, cơ quan đăng ký;

           - Trường hợp xác nhận thông tin phục vụ việc kiểm tra, đánh giá tỷ lệ học sinh được đến trường theo yêu cầu của nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục thì tuỳ theo đề nghị, văn bản xác nhận thông tin hộ tịch có thể cung cấp số liệu thống kê về số trẻ em theo địa bàn cư trú, năm sinh hoặc cung cấp danh sách trẻ em kèm theo thông tin về việc đăng ký khai sinh (số Giấy khai sinh, thời gian, cơ quan đăng ký khai sinh).
        II. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

Câu 1. Việc quy định ghi những thông tin thay đổi về bố mẹ nuôi tại mặt sau Giấy khai sinh của trẻ sẽ không đảm bảo vấn đề giữ bí mật thông tin đối với người được nhận nuôi và người nhận nuôi (xã Quảng Thọ).
Trả lời:

Nội dung này, ngày 30/01/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 134/STP-HCTP gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, báo cáo khó khăn, vướng mắc và được hướng dẫn như sau:

“Theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật hộ tịch, khoản 3 Điều 23 Thông tư số 04/2020/TT-BTP thì đối với trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh thì ngoài việc cấp trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch còn phải ghi những nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào mặt sau Giấy khai sinh. Sau khi thực hiện việc thay đổi, ghi thông tin thay đổi vào Sổ ĐKKS, Giấy khai sinh, cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ cấp Giấy khai sinh (bản sao) với các thông tin đã được thay đổi, việc sử dụng Giấy khai sinh (bản sao) này cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của người yêu cầu giải quyết việc nuôi con nuôi”. 

(Công văn hướng dẫn số 205/HTQTCT-CT ngày 08/3/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
Câu 2. Hiện nay, lệ phí đăng ký việc nhận nuôi con nuôi 400.000 đồng là quá cao;vì người nhận con nuôi còn chi các khoản về cấp Phiếu  lý lịch tư pháp, khám sức khỏe… (Phòng Tư pháp thị xã Hương Thuỷ).
Trả lời:  

Nội dung này, Sở Tư pháp ghi nhận và sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định người nộp lệ phí nuôi con nuôi là người nhận nuôi con nuôi cho phù hợp.  

Câu 3. Thời gian niêm yết 07 ngày liên tục là quá ít cho việc thẩm tra về thông tin cha, mẹ trẻ bị bỏ rơi tại các cơ sở y tế đóng trên địa bàn phường, khi người mẹ để lại thông tin cùng đứa trẻ  (phường Vĩnh Ninh).
Trả lời:

Theo Điều 14 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì sau khi lập biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi, bàn giao trẻ em cho cá nhân, gia đình hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng, UBND cấp xã niêm yết công khai tìm cha, mẹ đẻ cho trẻ em tại trụ sở của UBND cấp xã trong thời hạn 07 ngày liên tục về việc trẻ em bị bỏ rơi. Việc pháp luật quy định việc thẩm tra, xác minh thông tin cha, mẹ trẻ bị bỏ rơi tại các cơ sở y tế trong thời gian 07 ngày là nhằm tạo mọi điều kiện cho trẻ được đăng ký khai sinh sớm nhất, đảm bảo mọi quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ. Vì vậy, đề nghị địa phương nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định pháp luật. 

Câu 4. Khi lập thủ tục giao trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi mà thủ tục tại hồ sơ xin nhận con nuôi như: Lý lịch tư pháp cho những người muốn nhận trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi tại cơ quan cấp Tỉnh quá lâu nên sẽ ảnh hưởng đến việc tạm thời chăm sóc sẽ tại cơ sở y tế trước khi giao nhận trẻ  (phường Vĩnh Ninh).
Trả lời: 

Điểm a, khoản 1 Điều 14 quy định Luật Nuôi con nuôi quy định: Người nhận con nuôi phải  có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; khoản 3 Điều 17 Luật Nuôi con nuôi quy định: hồ sơ của người nhận con nuôi  phải có Phiếu Lý lịch tư pháp”.

Phiếu lý lịch tư pháp là văn bản xác định thông tin một người có án tích hoặc không có án tích theo quy định nên không thể thay thế. Hiện nay, Sở Tư pháp đã phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện giải pháp “kiềng 3 chân” trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp nên thời gian cấp Phiếu đã được rút ngắn còn 10-12 ngày. Do đó, đề nghị UBND địa phương giải thích, hướng dẫn cho người dân biết, thực hiện.

Câu 5. Theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 14, Luật nuôi con nuôi quy định Điều kiện về độ tuổi đối với người nhận con nuôi là phải hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên, nhưng lại không quy định độ tuổi tối đa để được nhận nuôi con nuôi,  thực tế có nhiều trường hợp lớn tuổi ( 60 - 70 tuổi) nằm ngoài độ tuổi lao động nhưng vẫn nộp hồ sơ nhận nuôi con nuôi. Với độ tuổi như trên thì liệu bố mẹ nuôi có đủ sức khoẻ và điều kiện để nuôi con nuôi cho đến khi trưởng thành được hay không (xã Phú Xuân).
Trả lời: 

Hiện nay, pháp luật về nuôi con nuôi không quy định độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 2 của Luật Người cao tuổi thì công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên là người cao tuổi. Người cao tuổi phải được đảm bảo các nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ, được gia đình chăm sóc, phụng dưỡng. Do đó, việc người cao tuổi nhận con nuôi, đặc biệt là trẻ em nhỏ tuổi để chăm sóc, nuôi dưỡng là không phù hợp, không đảm bảo cho việc cha, mẹ nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng con nuôi đến độ tuổi trưởng thành. Hơn nữa, trên thực tế nếu khoảng cách độ tuổi giữa cha, mẹ nuôi và con nuôi quá lớn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ em. 

Do đó, nếu yêu cầu đăng ký việc nuôi con nuôi không bảo đảm mục đích của việc nuôi con nuôi và không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em theo quy định tại Điều 2 của Luật Nuôi con nuôi thì UBND cấp xã có thể từ chối đăng ký việc nuôi con nuôi.

Câu 6. Những người không có khả năng sinh con, thường tới những bệnh viện ở xa để xin con với những ai lỡ dại, hoặc không có điều kiện nuôi con khi thực hiện việc cho con với nhau chỉ viết giấy tay tại bệnh viện, tại khu nhà trọ… sau đó cắt đứt mọi liên lạc tránh đứa trẻ biết thân thế sau này, đem các cháu về nuôi mới đi làm thủ tục nuôi con nuôi, khi hướng dẫn trình tự thủ tục nuôi con nuôi theo văn bản luật, nghị định và các văn bản hiện hành, người dân không hiểu pháp luật lại phản ánh gây khó khăn, nhất quyết chỉ làm thủ tục nuôi con nuôi, điều này rất khó khăn cho công tác. (xã Vinh Thanh).
Trả lời:

Điều 21 Luật Nuôi con nuôi quy định việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha đẻ, mẹ đẻ. Việc thực hiện cho con với nhau chỉ viết giấy  đồng ý trao tay hoặc thỏa thuận tại bệnh viện, tại khu nhà trọ…cho con đẻ làm con nuôi là trái quy định của pháp luật cần phải được nghiêm túc chấn chỉnh.

Trong trường hợp này, mặc dù mẹ đẻ đã viết giấy đồng ý cho con nuôi nhưng không tuân thủ thủ tục lấy ý kiến của những người liên quan theo quy định tại Điều 20 của Luật con nuôi và Điều 9 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP. Do đó, UBND cấp xã cần tiếp tục liên hệ với mẹ đẻ của trẻ để lấy ý kiến đồng ý về việc cho trẻ làm con nuôi.

Trường hợp trẻ bị bỏ rơi có giấy chứng sinh hoặc các giấy tờ khác có ghi họ tên, địa chỉ của người mẹ thì sau khi xác minh, nếu xác định được mẹ đẻ và liên hệ được thì UBND xã vận dụng quy định tại điều 16 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung để tiến hành lấy ý kiến mẹ đẻ của trẻ.

Nếu xác minh mà xác định được mẹ đẻ nhưng không liên lạc được với mẹ đẻ thì UBND xã vận dụng quy định tại Điều 16 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, niêm yết tại trụ sở của UBND về việc cho trẻ em làm con nuôi trong nước trong thời hạn 60 ngày. Hết thời hạn này, nếu mẹ đẻ không liên lạc làm việc, thì UBND xã tiến hành đăng thủ tục ký nuôi con nuôi trong nước.
 Trường hợp khó khăn, vướng mắc thì tổng hợp báo Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp để xem xét, hướng dẫn.
Câu 7. Một số thường hợp trẻ bị bỏ rơi, nhưng lại bỏ rơi tại chùa, mà nhà chùa lại không có tư cách pháp nhân để nuôi dưỡng trẻ, khi địa phương ra thông báo tìm gia đình nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi, thì phía nhà chùa lại không chịu giao trẻ. Tôn giáo là một vấn đề hết sức nhạy cảm, một số cá nhân sử dụng tôn giáo đó để gây sức ép cho địa phương. Một thực tế đặt ra là không có một quy định xử lý cụ thể nào liên quan đến việc xử lý trường hợp không chịu giao trẻ bỏ rơi (xã Phú Xuân).
Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 2 của Luật Nuôi con nuôi thì: Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ, con lâu dài bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình. Việc phía nhà chùa lại không chịu giao trẻ mà giữ lại trẻ sống ở chùa là vi phạm pháp luật cần phải được chấn chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, tôn giáo là một vấn đề hết sức nhạy cảm nên trong quá trình giải quyết, chính quyền địa phương cần phải hết sức thận trọng, trước mắt nên thuyết phục, vận động để nhà chùa giao lại trẻ để bàn giao cho người nhận nuôi con nuôi để trẻ có được môi trường nuôi dạy tốt nhất.

 Hiện nay, pháp luật chưa có quy định xử lý cụ thể liên quan đến trường hợp cơ sở tôn giáo không giao trẻ bỏ rơi. Vấn đề địa phương vướng mắc, đề nghị báo cáo cụ thể (kèm hồ sơ) để Sở Tư pháp báo cáo Bộ Tư pháp nhằm có hướng xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

III. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

Câu 1. Hiện nay chưa có Nghị định, Thông tư nào ban hành hướng dẫn cụ thể các loại mẫu Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Cán bộ, chuyên viên của Trung tâm Hành chính công huyện tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng; tặng cho QSD đất và Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế (cụm từ này được quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ) nên bị hoàn trả lại hồ sơ yêu cầu UBND xã sửa lại cụm từ “Văn bản thỏa thuận phân chia di sản” thành cụm từ “Văn bản phân chia tài sản thừa kế” dẫn đến gây phiền hà, khó khăn cho công chức Tư pháp - Hộ tịch và người dân (xã Hồng Thượng).

Tại trang lời chứng của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP không quy định ghi địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng nhưng Trung tâm Hành chính công huyện yêu cầu UBND xã sửa lại bổ sung địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng (xã Hồng Thượng).
Trả lời: 

Ngày 29/11/2022, Sở Tư pháp đã có Công văn số 2382/STP-HCTP trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường về các vấn đề nêu trên, trong đó nêu rõ: Việc Trung tâm Hành chính công huyện (bộ phận đăng ký đất đai) đề nghị sửa lại cụm từ “Văn bản thỏa thuận phân chia di sản” thành cụm từ “Văn bản phân chia tài sản thừa kế” là chưa phù hợp với quy định trên, không thực hiện đúng Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày  19/8/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Việc Trung tâm Hành chính công huyện yêu cầu UBND xã bổ sung địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng là không đúng quy định trên.
Ngày 04/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 06/STNMT-VPĐK gửi các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đề nghị nghiên cứu các nội dung trao đổi trên của Sở Tư pháp. 
Do đó, Trong quá trình thực hiện nếu có trường hợp tương tự đề nghị Ủy ban nhân dân xã phản ánh đến lãnh đạo Trung tâm Hành chính công huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tư pháp để trao đổi thực hiện; nếu không được xem xét thì tổng hợp hồ sơ, gửi Sở Tư pháp để trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường.
Câu 2. Theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP khi tiến hành chứng thực bản sao từ bản chính sẽ rất khó khăn trong việc đối chiếu bản chính và khó khăn trong việc phân biệt giấy tờ giả mạo (xã Thuỷ Bằng).
Trả lời:

 Theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP thì Chứng thực điện tử là việc thực hiện thông qua hình thức trực tuyến, do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo thực hiện, có giá trị pháp lý. Hình thức chứng thực có tính nhanh gọn, thủ tục đơn giản, mang tính hiện đại, phù hợp với nhu cầu đời sống ở thời buổi công nghệ 4.0 như hiện nay. Chứng thực điện tử sẽ giải quyết được các vấn đề về thời gian đi lại, tập trung đông người, xếp hàng chờ đợi mà chất lượng vẫn được đảm bảo. Bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.
Quá trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị công chức tư pháp hộ tịch kiểm tra kỹ các văn bản, xác định tính pháp lý trước khi thực hiện chứng thực để tránh sai sót. Trường hợp nghi ngờ về tính hợp pháp của bản chính giấy tờ, văn bản thì yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin cần thiết để xác minh (khoản 5 Điều 9 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP); nếu phát hiện bản chính được cấp sai thẩm quyền, giả mạo thì phải từ chối chứng thực và chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khi chứng thực bản sao điện tử từ bản chính thì người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính để người thực hiện chứng thực đối chiếu như chứng thực bản sao từ bản chính bằng văn bản giấy.
Câu 3. Trong công tác chứng thực bản sao điện tử, cấp trích lục hộ tịch điện tử vẫn còn hạn chế. Mặc dù đã tuyên truyền nhiều hình thức khác nhau, nhưng đến nay người dân vẫn chưa có nhu cầu chứng thực bản sao điện tử. Đồng thời việc cấp trích lục hộ tịch điện tử hiện nay vẫn chưa thực hiện được. Vì: Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan sử dụng lao động hoặc tuyển dụng lao động chưa thực hiện tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ điện tử do đó người dân không có nhu cầu chứng thực bản sao điện tử. Đồng thời các biểu mẫu, thủ tục cấp trích lục bản sao hộ tịch điện tử chưa quy định cụ thể và chưa được tích hợp vào phần mềm hộ tịch dùng chung. Do đó đến nay vẫn chưa thực hiện được (phường Phú Nhuận).

Trả lời: 

Chứng thực bản sao điện tử là một lĩnh vực mới, do đó, các cơ quan thực hiện chứng thực cần tích cực triển khai, tuyên truyền các nội dung, quy định của pháp luật về chứng thực bản sao điện tử cho người dân, doanh nghiệp và đảm bảo các trang thiết bị, điều kiện để thực hiện chứng thực cho người dân khi có yêu cầu. 

Liên quan đến các biểu mẫu, thủ tục cấp trích lục bản sao hộ tịch điện tử Sở Tư pháp sẽ kiến nghị Bộ Tư pháp tích hợp vào phần mềm hộ tịch dùng chung để thực hiện trong thời gian tới. 

Câu 5. Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế, phân chia di sản thừa kế còn quy định chung chung, chưa quy định cụ thể quy định về từng loại thừa kế. Vì có 2 trường hợp thừa kế gồm thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật (phường Phú Nhuận).


Trả lời: 
Nội dung này, ngày 30/01/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 134/STP-HCTP gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, báo cáo khó khăn, vướng mắc và được hướng dẫn như sau:

“Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự thì mọi sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi và chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự đều là hợp đồng. Do vậy, văn bản khai nhận di sản thừa kế, văn bản phân chia di sản thừa kế đều được coi là hợp đồng dân sự. Các văn bản này sẽ được thực hiện theo thủ tục chung về chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì người yêu cầu chứng thực chỉ phải nộp bản dự thảo hợp đồng, giao dịch cùng với các giấy tờ khác trong bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực mà không có quy định về từng loại hợp đồng phải thực hiện theo một thủ tục riêng”.
(Công văn hướng dẫn số 205/HTQTCT-CT ngày 08/3/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)
Câu 6. Các loại giấy tờ được làm giả ngày càng tinh vi; Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định, khi tiến hành chứng thực bản sao từ bản chính sẽ không phải lưu trữ. Với quy định này, thực tế có thể phát sinh trường hợp bản sao đã được chứng thực nhưng người yêu cầu chứng thực có hành vi gian dối là sửa chữa bản sao sau khi đã được chứng thực. Việc không lưu trữ bản sao vô tình khiến cơ quan thực hiện chứng thực không có cơ sở để đối chiếu khi có tranh chấp, sai sót xảy ra… Bên cạnh đó, hiện nay các loại giấy tờ được làm giả tinh vi nên người chứng thực rất khó để có thể nhận biết đâu là giấy tờ giả, giấy tờ thật. Nguy cơ càng gia tăng với các loại giấy tờ có giá trị quan trọng như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng tốt nghiệp hay các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Hiện nay các chứng chỉ tiếng anh có hợp tác với các tổ chức Quốc tế như TOIEIC, IELTS, TOEFL, CEFR, SAT, Cambridge ESOL, A1, B1,  đây là các chứng chỉ hiện nay được sử dụng rất nhiều, rộng rãi nhưng những chứng chỉ đó không có dấu, chữ ký không thể hiện rõ các trung tâm cấp chứng chỉ gây khó khăn trong quá trình tiếp nhận hồ sơ chứng thực.

Lĩnh vực chứng thực cùng lúc chịu nhiều sự điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật, gây khó khăn trong quá trình áp dụng thực tiễn; công chức làm công tác tư pháp – hộ tịch cấp xã đảm nhiệm nhiều công việc nên khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ về công tác chứng thực... không có thời gian để nghiên cứu.

Việc chứng thực chữ ký, mục đích là xác nhận người yêu cầu chứng thực chính là người đã ký chữ ký đó, tức là xác nhận về hình thức, còn nội dung giấy tờ, văn bản thì do người yêu cầu chứng thực chữ ký chịu trách nhiệm. Nhưng tại Nghị định 23 lại quy định “Không được chứng thực chữ ký nếu giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực chữ ký có nội dung trái pháp luật…”,  quy định này sẽ không phát sinh vướng mắc nếu giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực chữ ký vào được lập bằng tiếng Việt. Còn nếu giấy tờ, văn bản đó được lập bằng tiếng nước ngoài thì không phải cán bộ thực hiện chứng thực nào cũng có thể hiểu được nội dung để giải quyết, nhưng cũng không thể từ chối chứng thực… Chính vì vậy người dân lại phải tốn kém thêm về thời gian và chi phí để dịch các văn bản viết bằng tiếng nước ngoài rồi mới mang đi chứng thực chữ ký (phòng Tư pháp huyện Quảng Điền, Phòng Tư pháp huyện Nam Đông, phường Phú Nhuận).

Trả lời: 

- Việc lưu trữ bản sao chứng thực từ bản chính
Nội dung này, ngày 30/01/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 134/STP-HCTP gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, báo cáo khó khăn, vướng mắc và được hướng dẫn như sau:

“Nghị định số 23/2015/NĐ-CP không quy định lưu trữ bản sao từ bản chính xuất phát từ thực tế các địa phương: số lượng bản sao nhiều, điều kiện kho, cơ sở vật chất đảm bảo công tác lưu trữ, kinh phí tổ chức tiêu hủy tài liệu hết hạn lưu trữ còn hạn chế. 

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 01/2020/TT-BTP thì: người yêu cầu chứng thực chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp lệ, hợp pháp, xác thực của bản chính giấy tờ, văn bản dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao, không được yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản quy định tại Điều 22 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP (trong đó bao gồm bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm bớt nội dung không hợp lệ); người thực hiện chứng thực chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao đúng với bản chính. 

Như vậy, pháp luật về chứng thực đã quy định rõ việc chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp, xác thực của bản chính thuộc về người yêu cầu chứng thực. Khi có tranh chấp, sai sót xảy ra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện yêu cầu người dân cung cấp bản chính để kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp có nghi ngờ người yêu cầu chứng thực sửa chữa bản sao sau khi đã được chứng thực thì có thể kiểm tra ngay tại bản sao có nghi ngờ bị sửa chữa”. 

(Công văn hướng dẫn số 205/HTQTCT-CT ngày 08/3/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
- Việc chứng thực cùng lúc chịu nhiều sự điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp ghi nhận và sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản quy phạm để thực hiện thống nhất. Trước mắt, đề nghị công chức tư pháp – hộ tịch cần nâng cao trình độ, nghiên cứu , xem xét các văn bản pháp luật để thực hiện thống nhất, đúng quy định.

- Việc chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

Điều 12 Thông tư 01/2020/TT-BTP quy định việc chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài: “Khi chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, nếu người tiếp nhận hồ sơ, người thực hiện chứng thực không hiểu rõ nội dung của giấy tờ, văn bản thì đề nghị người yêu cầu chứng thực nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt của giấy tờ, văn bản. Bản dịch ra tiếng Việt không phải công chứng hoặc chứng thực chữ ký người dịch, nhưng người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch”. 

Theo quy định trên đề nghị công chức tư pháp hộ tịch khi tiếp nhận hồ sơ chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải giải thích, hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

Câu 7. Hoạt động chứng thực mới chỉ được điều chỉnh bằng Nghị định của Chính phủ. Trong khi đó một số các lĩnh vực liên quan đến chứng thực lại được điều chỉnh bằng các luật, bộ luật như: Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật hôn nhân gia đình… do đó đã gây khó khăn trong quá trình áp dụng vào thực tiễn (phòng Tư pháp huyện Quảng Điền).

Trả lời: 

Đề nghị Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền nêu rõ từng trường hợp khó khăn cụ thể để Sở Tư pháp có cơ sở xem xét hướng đề xuất.
Tuy nhiên, Sở Tư pháp ghi nhận ý kiến này, trước mắt trong năm 2023 sẽ tăng cường mở một số lớp tập huấn chuyên sâu về chứng thực liên quan đến pháp luật về dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình ...

Câu 8. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 1 điều 38 nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định “Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực khi có thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch”  trong thực tế các văn bản từ chối nhận di sản cũng là hợp đồng, giao dịch nhưng văn bản từ chối này đơn phương ký vào văn bản nên hiện nay các trường hợp yêu cầu hủy văn bản từ chối nhận di sản mà bên được nhận di sản không đồng ý hủy hiện nay phát sinh  hai luồng ý kiến như sau:

1. Thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 38 Nghị định 23/2015/NĐ-CP  có thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, Nếu vậy chiếu theo quy định này bên nhận di sản không đồng ý hủy thì văn bản từ chối đó không được hủy. 

2. Văn bản này là đơn phương cá nhân không nhận từ chối ký có chứng thực tại UBND xã, trường hợp này họ có quyền thay đổi, hủy bỏ cho dù bên nhận di sản không đồng ý hoặc đề nghị gửi đơn ra Tòa án để xác định người nhận từ chối có vi phạm các điều khoản trong sửa đổi, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo quy định để yêu cầu Tòa án ra quyết định.

* Lưu ý:  trường hợp này là người làm văn bản từ chối nhận di sản không vi phạm các khoản tại điều 620 Bộ Luật Dân sự 2015 (phòng Tư pháp huyện Quảng Điền).
Trả lời: 

Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là một giao dịch dân sự và nếu đã được chứng thực theo quy định thì giao dịch dân sự đó đã được xác lập. Trường hợp giao dịch đã được xác lập mà các bên có liên quan cho rằng giao dịch đó không có giá trị hoặc vô hiệu thì phải do Tòa án có thẩm quyền xác định. Do đó, trong trường hợp này đề nghị Phòng Tư pháp hướng dẫn người dân liên hệ với Tòa án có thẩm quyền để được xem xét.

Câu 9. Chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế: các phòng công chứng thường yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận nhân thân nhưng người đã chết không thể tiến hành đăng ký lại khai sinh, chứng thực chữ ký thì văn phòng công chứng không nhận văn bản gây khó khăn cho người dân (xã Quảng Thành, phường Hương Vân).
Trả lời: 

 Điều 2 Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định: Người yêu cầu đăng ký hộ tịch được ủy quyền cho người khác thực hiện thay (trừ đăng ký kết hôn, đăng ký lại kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ con), điều đó được hiểu cơ quan đăng ký hộ tịch không được tiếp nhận và giải quyết đăng ký khai sinh cho người đã chết. Về việc chứng thực chữ ký đối với các giấy tờ, văn bản có nội dung như giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy khai sinh ... Sở Tư pháp đã có các văn bản hướng dẫn (Công văn số 709/STP-HCP, Công văn số 1872/STP-HCTP), đề nghị Ủy ban nhân dân xã nghiên cứu, thực hiện. 

Đồng thời, ngày 17/5/2021, Sở Tư pháp đã có Công văn số 874/STP-BTTP đề nghị các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh quán triệt  đến các Công chứng viên của tổ chức mình trong quá trình thực hiện công chứng thủ tục khai nhận/thỏa thuận phân chia di sản, không hướng dẫn người dân liên hệ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để chứng thực chữ ký tại các Đơn cam đoan, cam kết với nội dung không bỏ sót người thừa kế, là người thừa kế  duy  nhất, không có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc...không được yêu cầu người dân bổ sung các giấy tờ mà pháp luật không quy định.

Nếu có trường hợp phát sinh đề nghị Ủy ban nhân dân xã phản ánh về Sở Tư pháp để có ý kiến với các Tổ chức hành nghề công chứng.

Câu 10. Về thu lệ phí chứng thực: theo các quy định hiện hành về công chứng và chứng thực Hợp đồng, giao dịch thì cùng một loại giao dịch có bản chất như nhau (chuyển nhượng, thế chấp, uỷ quyền, …. Nhưng khi thu phí công chứng thì theo giá trị HĐ, còn mức thu lệ phí chứng thực các HĐ ở cấp xã chỉ quy định mức thu mỗi hợp đồng 50.000 đồng. Dẫn đến mức thu quá thấp không đạt so với chỉ tiêu HĐND xã giao hàng năm (xã Quảng Vinh).

Trả lời: 

Mức thu phí chứng thực được quy định tại Thông tư số 226/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính nên đề nghị địa phương thực hiện đúng quy định. Việc HĐND xã giao chỉ tiêu thu phí cao, đề nghị Ủy ban nhân dân xã kiến nghị với Hội đồng nhân dân xã, Hồi đồng nhân dân huyện xem xét cho phù hợp.

Câu 11. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do các bên tự thoả thuận giá trị chuyển nhượng nhưng nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính nên các bên đã kê khai mức khai giá trị chuyển nhượng tại các hợp đồng thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế. Công chức tư pháp chỉ có thẩm quyền chứng thực chữ ký, không có thẩm quyền yêu cầu người dân kê lại giá trị chuyển nhượng dẫn đến nhiều khó khăn trong việc công chức khi trình ký hồ sơ (xã Quảng Vinh).

Trả lời: 

Đây là vấn đề khó khăn chung và các cấp có thẩm quyền đang xem xét, nghiên cứu các biện pháp để chống thất thu thuế. Tạm thời khắc phục khó khăn này, khi chứng thực hợp đồng, giao dịch, Ủy ban nhân dân xã cần tuyên truyền, vận động người dân ghi giá trị hợp đồng trên thực tế vì tài sản ngoài để ở, còn có thể sử dụng cho giao dịch dân sự khác như chuyển nhượng, góp vốn, vay vốn ngân hàng, thừa kế hoặc chứng minh thu nhập để phục vụ nhu cầu du học, du lịch... Do bất động sản đất đai, nhà cửa là tài sản lớn, gắn liền với đời sống của gia đình, cá nhân và pháp luật quy định đây là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng đất, do đó khi chuyển nhượng việc thiết lập hồ sơ chính xác, đầy đủ là vô cùng quan trọng. Hồ sơ chuyển nhượng và đăng ký là cơ sở pháp lý đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người sử dụng, sở hữu và các giao dịch dân sự nếu có. Đồng thời giải thích cho người dân nếu ghi giá trị hợp đồng thấp hơn so với thực tế là hành vi trốn thuế và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và những hệ quả pháp lý khác nếu phát sinh tranh chấp...
Câu 12. Việc chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế/ văn bản khai nhận di sản thừa kế còn vướng mắc về thời gian thực hiện chứng thực (phường Hương Xuân).

Trả lời: 

Thời hạn giải quyết đã có quy định cụ thể tại Điều 37 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, do đó, trường hợp vướng mắc cần nêu rõ và hướng đề xuất để Sở Tư pháp tổng hợp kiến nghị với Bộ Tư pháp.
Câu 13. Các trường hợp chứng thực về văn bản khai nhận di sản thừa kế, văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP không quy định thời hạn niêm yết, dẫn đến việc xử lý các trường hợp như khai thiếu người thừa kế sẽ khó khăn hơn (Phòng Tư pháp huyện Nam Đông).

Trả lời: 
Vướng mắc này, ngày 30/01/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 134/STP-HCTP gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp báo cáo khó khăn, vướng mắc và được hướng dẫn như sau:
“Nghị định số 23/2015/NĐ-CP không quy định về việc niêm yết văn bản khai nhận di sản thừa kế, văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế khi thực hiện chứng thực. Việc chứng thực 02 loại văn bản nêu trên được thực hiện như thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP. Người yêu cầu chứng thực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch; tính hợp lệ hợp pháp của các giấy tờ trong thủ tục hành chính này. Cơ quan thực hiện chứng thực có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến để người yêu cầu chứng thực nhận thức rõ trách nhiệm đối với nội dung của hợp đồng, giao dịch và hệ quả pháp lý của việc chứng thực hợp đồng, giao dịch (Thông tư số 01/2020/TT-BTP). Do đó, người dân có thể lựa chọn cơ quan thực hiện chứng thực hoặc tổ chức hành nghề công chứng để yêu cầu công chứng (theo pháp luật công chứng th́ việc công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế, văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế phải thực hiện thủ tục niêm yết).
(Công văn hướng dẫn số 205/HTQTCT-CT ngày 08/3/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
Câu 14. Chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP gồm:
1. Việc ủy quyền theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thỏa mãn đầy đủ các điều kiện như không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản thì được thực hiện dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền.

2. Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này, việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;

b) Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;

Đề nghị bãi bỏ điển a, b khoản 2 Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP mà áp dụng điểm d khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP: "Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản" để mở rộng nội dung ủy quyền cho người có yêu cầu chứng thực chữ ký giấy ủy quyền không vi phạm điểm d khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và hạn chế phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch. (Phòng Tư pháp thành phố Huế).

Trả lời: 

Vướng mắc này, ngày 30/01/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 134/STP-HCTP gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực báo cáo khó khăn, vướng mắc và được hướng dẫn như sau:

Do quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP còn chung chung, chưa có hướng dẫn cụ thể nên thực tế phát sinh tình trạng một số người dân ở các địa phương lợi dụng quy định này để thực hiện giao dịch gây mất trật tự an toàn xã hội.

Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP đã hướng dẫn các trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền nhằm bảo đảm chặt chẽ trong việc triển khai các quy định của pháp luật.

Việc quy định các trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền không làm hạn chế việc ủy quyền của các tổ chức, cá nhân. Nếu thuộc 1 trong 4 trường hợp tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP thì người dân có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền. Đối với các trường hợp khác thì thực hiện theo thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì người yêu cầu chứng thực có thể đến bất cứ UBND cấp xã nào để yêu cầu chứng thực hợp đồng ủy quyền mà không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực (trừ trường hợp liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thì phải thực hiện tại UBND cấp xã nơi có nhà, có đất).

(Công văn hướng dẫn số 205/HTQTCT-CT ngày 08/3/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)
Câu 15. Các thủ tục thừa kế, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và các loại hợp đồng phức tạp mà cán bộ công chức Tư pháp tại phường nhiều việc nhằm giảm tải số lượng công việc cho địa phương (phường Hương Long, Tây Lộc).

Trả lời: 

Sở Tư pháp ghi nhận những khó khăn trên đối với công chức tư pháp. Tuy nhiên, đây là thực trạng khó khăn chung của công chức tư pháp hộ tịch, để thực hiện nhiệm vụ trên, đề nghị công chức tư pháp hộ tịch cần chủ động nghiên cứu để thực hiện nhiệm vụ được theo quy định của pháp luật.
Mặt khác, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 11 Tổ chức hành nghề công chứng, do vậy, trong thực hiện, công chức tư pháp cần tuyên truyền để người dân xem xét lựa chọn hình thức công chứng hoặc chứng thực để thực hiện thuận lợi, góp phần giảm tải công việc của công chức tư pháp.

Câu 16. Thủ tục chuyển nhượng xe máy chưa có văn bản thống nhất cách thức quy định, nhiều công văn hướng dẫn tại một thời điểm nên công tác tiếp nhận xữ lý gặp nhiều khó khăn (phường phường Đúc).

Trả lời: 

Ngày 26/10/2020, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1765/STP-HCTP gửi Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc hướng dẫn thực khi bán, cho, tặng xe cá nhân với nội dung: “Người dân có thể lựa chọn chứng thực chữ ký hoặc chứng thực hợp đồng tại cơ quan thực hiện chứng thực hoặc công chứng hợp đồng tại tổ chức hành nghề công chứng”. 
Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân phường nghiên cứu, thực hiện.
Câu 17. Chứng thực các loại giấy tờ do chế độ cũ cấp trước đây (Việt Nam cộng hòa), theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì bản chính, giấy tờ văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp. Xin ý kiến có chứng thực các loại giấy tờ do chế độ cũ cấp được không (phường Vĩnh Ninh).

Trả lời: 

Điều 22 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định 6 loại bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao, gồm: (1) Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ; (2) Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung;(3) Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp; (4) Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân; (5) Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này; (6) Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Như vậy, đối với những bản chính không thuộc các trường hợp nêu trên thì vẫn thực hiện chứng thực bản sao. Tuy nhiên, tùy vào từng loại giấy tờ cụ thể mà UBND phường xem xét phù hợp theo quy định pháp luật, nếu có khó khăn, vướng mắc thì có văn bản kèm hồ sơ xin ý kiến Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp.
 Câu 18. Theo quy định bản chính có nhiều trang trở lên phải có dấu giáp lai từng trang, nhưng cơ quan cấp bản chính quên đóng dấu giáp lai từng trang nên không thể chứng thực bản sao từ bản chính cho người dân khi có yêu cầu. Tuy nhiên, hiện nay một số đơn vị đã thay đổi địa danh hành chính mới nên đã bị thu hồi con dấu của địa danh hành chính cũ nên không còn dấu để đóng dấu giáp lai vào bản chính trước đây đã cấp. (phường Vĩnh Ninh).

Trả lời: 

Đối với từng trường hợp cụ thể, đề nghị UBND phường gửi hồ sơ đến Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp để xem xét hướng dẫn, giải quyết.

Câu 19. Điều 17 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định Thủ tục “cấp bản sao từ sổ gốc” tuy nhiên, trên thực tế không quy định mẫu “Cấp bản sao từ sổ gốc” nên khó khăn trong việc thực hiện (Phòng Tư pháp thị xã Hương Thuỷ).

Trả lời: 

Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đã có giải thích về cụm từ “Cấp bản sao từ sổ gốc”. Theo đó việc cấp bản sao từ sổ gốc được hiểu là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. Vì việc cấp bản sao phải được thực hiện tại cơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc, đây là các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam phạm vi rất rộng nên việc cấp bản sao từ sổ gốc không quy định mẫu là phù hợp.
Câu 20. Theo quy định tại khoản 3, Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được thì phải điểm chỉ; nếu người đó không đọc được, không nghe được, không ký, không điểm chỉ được thì phải có 02 (hai) người làm chứng, quy định này gây khó khăn trong việc tìm thêm người làm chứng trong khi đó theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì người yêu cầu chứng thực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch; người thực hiện chứng thực chịu trách nhiệm về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. (Phòng Tư pháp thị xã Hương Thuỷ, thành phố Huế).

Trả lời: 
Nội dung này, ngày 30/01/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 134/STP-HCTP gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, báo cáo khó khăn, vướng mắc và được hướng dẫn như sau:

“Theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì người yêu cầu chứng thực phải chiụ trách nhiệm về nội dung, tính pháp lý của hợp đồng giao dịch. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền, lợi ích của người tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch khi người yêu cầu chứng thực không đọc được, không nghe được, không ký, không điểm chỉ được thì việc quy định có hai người làm chứng là hoàn toàn phù hợp”.

(Công văn hướng dẫn số 205/HTQTCT-CT ngày 08/3/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
Câu 21. Khó khăn và vướng mắc về Thừa kế:

+ Thứ nhất: Người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật chết đã lâu khi hướng dẫn thủ tục đăng ký khai tử thường gặp một số khó khăn nhất định như: Những giấy tờ cung cấp để chứng minh việc chết.

+ Thứ hai: người thuộc hàng thừa kế đang ở nước ngoài.

Trong hai trường hợp vừa nêu trên thường thì người đi kê khai phàn nàn về thủ tục và hầu như họ không muốn mở thừa kế nữa vì quá khó đối với họ (xã Phú Hải).
Trả lời: 

- Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại địa phương, Sở Tư pháp đã có nhiều văn bản hướng dẫn về nội dung này, đó ngày 26/10/2020, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1765/STP- HCTP hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã thành phố Huế thực hiện việc đăng ký khai tử cho người chết đã lâu và đề nghị Phòng Tư pháp nghiên cứu triển khai nội dung Công văn này đến Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn để thực hiện thống nhất. 
- Đối với trường hợp người thuộc hàng thừa kế đang ở nước ngoài đề nghị UBND xã hướng dẫn người dân liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài để được hướng dẫn thủ tục liên quan đến thừa kế (như ủy quyền, từ chối nhận di sản ...) theo quy định của pháp luật về công chứng.
Câu 22. UBND xã tiếp nhận yêu cầu chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế có nội dung như sau:

Người để lại tài sản là Hoàng Văn Cạn gồm có 5 người con, trong đó có 4 người mang họ Hoàng, 01 người mang họ Huỳnh và cha của ông Hoàng Văn Cạn mang tên Huỳnh Văn Bàn. Như vậy một số người thuộc hàng thừa kế thứ nhất không trùng họ của người để lại tài sản thừa kế. Qua xác minh thực tế, những người trên có quan hệ là cha, con ruột  (xã Vinh Hà).
Trả lời: 

Trong trường hợp người con mang họ Huỳnh đó được tất cả những người thừa kế mang họ Hoàng chấp nhận họ là anh em ruột với nhau, không có tranh chấp thì Ủy ban nhân dân xã xem xét thực tế để giải quyết đảm bảo theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trường hợp này UBND xã cần tổng hợp hồ sơ gửi xin ý kiến Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp để có cơ sở trả lời cụ thể. 
Câu 23. Hợp đồng tặng cho đất cấp cho hộ gia đình gồm cấp cho ông Nguyễn Lô, bà Nguyễn Thị Nồng và trong hộ gồm có:

- Con: Nguyễn Văn Hợp;Dâu: Võ Thị Thủy

- Cháu: Nguyễn Hưng Thái, sinh năm 2005; Cháu: Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 2007


Yêu cầu: Ông Nguyễn Lô, bà Nguyễn Thị Nồng tặng cho Nguyễn Văn Hợp và Võ Thị Thủy.


Hỏi: Cách làm Hợp đồng tặng cho đưa ai vào bên tặng? Hai cháu Thái và Hòa còn vị thành niên có đưa vào bên trong hợp đồng tặng cho không? (xã Hương Thọ, thành phố Huế).
Trả lời: 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1056/TPT-TH ngày 09/11/2022 của Phòng Tư pháp thành phố Huế xin ý kiến về việc xác định thành viên Hộ gia đình sử dụng đất để chứng thực hợp đồng, giao dịch, liên quan đến trường hợp tại UBND xã Hương Thọ.

Do còn có ý kiến khác nhau, nên ngày 22/11/2022, Sở Tư pháp đã có Công văn số 2327/STP-HCTP gửi Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực – Bộ Tư pháp xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ. Ngày 30/12/2022, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực đã có Công văn số 1358/HTQTCT-CT trả lời Sở Tư pháp.  Ngày 17/01/2023, Sở Tư pháp có Công văn số 101/STP-HCTP gửi  Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi một số nội dung liên quan đến hộ gia đình. Ngày 14/02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 341/STMMT-QLĐĐ gửi Sở Tư pháp.

Qua nghiên cứu Công văn số 1358/HTQTCT-CT và Công văn số 341/STMMT-QLĐĐ, nhằm trao đổi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nội dung trên, ngày 15/3/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp gồm đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế, Phòng Tư pháp thành phố Huế, UBND xã Hương Thọ. Cuộc họp đã thảo luận phương án giải quyết , trên cơ sở nội dung cuộc họp, ngày 23/3/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn 581/STP-HCTP gửi Phòng Tư pháp trả lời nội dung tương tự như nội dung này. 

Do đó, đề nghị nghiên cứu các công văn: 2327/STP-HCTP; 1358/HTQTCT-CT; 341/STMMT-QLĐĐ và 581/STP-HCTP để áp dụng giải quyết (các văn bản này đăng trên trang thông tin điện tử  Sở Tư pháp, mục: Hướng dẫn nghiệp vụ). 

Việc thực hiện hợp đồng, đề nghị nghiên cứu Điều 136 và Điều 212 Bộ Luật dân sự  năm 2015 để xem xét thực hiện. 
Nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị tổng hợp gửi kèm hồ sơ để xin ý kiến Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp. 
Câu 24 

a) Giấy bán tặng cho xe có chứng thực chữ ký được không?


b) Hợp đồng giao dịch khi có người làm chứng: Thông tư 01/2020 chưa có mẫu lời chứng có hai người làm chứng (không nghe, không đọc…)


c) Chứng thực chữ ký trong Tờ khai về nhân thân để nhận tiền tuất (Mẫu 09 của BHXH) trong đó có thông tin về mối quan hệ của các nhân thân người chết và câu cam kết cuối có nội dung: “Tôi cam kết tôi là người được các thân nhân thống nhất uỷ quyền…” Người yêu cầu chứng thực chỉ yêu cầu chứng thực chữ ký của người khai như vậy có thể chứng thực chữ ký đối với trường hợp này hay không? Có phù hợp với Công văn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và các quy định khác không? (Phòng Tư pháp thành phố Huế; UBND phường An Cựu). 

Trả lời:

a) Vấn đề chứng thực Giấy bán, tặng cho xe, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1765/STP-HCTP ngày 26/10/2020 hướng dẫn cụ thể. Đề nghị UBND phường nghiên cứu, thực hiện. 
b) Sở Tư pháp ghi nhận ý kiến của Phòng Tư pháp và sẽ tổng hợp, kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét trong thời gian tới. Trong thời gian Bộ Tư pháp chưa có hướng dẫn đề nghị địa phương sử dụng mẫu lời chứng chứng thực hợp đồng giao dịch theo mẫu lời chứng quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BTP.
      c) Đề nghị địa phương nghiên cứu kỹ nội dung Tờ khai về nhân thân để nhận tiền tuất, nếu không thuộc trường hợp không được chứng thực chữ ký theo Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì có thể xem xét chứng thực chữ ký Tờ khai này theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.  

Câu 25. Chứng thực bản bản từ chối nhận di sản trường hợp trước đây đã lập văn bản từ chối nơi địa phương nhưng không có tài sản và đã được chứng thực. Tuy nhiên, hiện nay hiện có văn bản hướng dẫn việc từ chối phải lập nơi có tài sản. Hỏi văn bản đã lập trước đây nơi địa phương không có tài sản thì có còn hiệu lực hay không (văn bản lập năm 2021 và tháng 4 năm 2022) (xã Phú Lương, huyện Phú Vang).

Trả lời: 

Đề nghị hướng dẫn người dân liên hệ với Tổ chức hành nghề công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi có đất để công chứng, chứng thực theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Công văn số 1074/STP-HCTP ngày 23/6/2022.
Câu 26. Việc chứng thực chữ ký người dịch trên văn bản tiếng nước ngoài (bản chính không có dấu đỏ, bản chính là bản in từ mail, bản scan):

Hiện nay, Phòng Tư pháp đang tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chứng thực chữ ký của người dịch từ bản tiếng Anh sang Tiếng Việt, trên bản Hợp đồng được ký kết giữa Công ty ở nước ngoài với người lao động ở trong nước (Xin đính kèm theo Công văn), bản Hợp đồng được viết bằng tiếng Anh do người dịch cung cấp là bản scan (chữ ký màu đen), Hợp đồng chưa đảm bảo nội dung về nội dung hợp đồng Điều 21 Bộ luật Lao động 2019.

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 về Quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu chứng thực: “2. Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp lệ, hợp pháp của giấy tờ, văn bản mà mình yêu cầu chứng thực hoặc xuất trình khi làm thủ tục chứng thực theo quy định của Nghị định này”

Khoản 1 Điều 30 Trách nhiệm của người dịch và người thực hiện chứng thực chữ ký người dịch: “1. Người dịch phải chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước cơ quan thực hiện chứng thực về tính chính xác của nội dung bản dịch; không được dịch những giấy tờ, văn bản quy định tại Điều 32 của Nghị định này để yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch” và Khoản 1 Điều 31 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch: “1. Người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp yêu cầu chứng thực chữ ký phải xuất trình bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch.”

Qua đối chiếu với các quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghĩa vụ, quyền của người thực hiện chứng thực: “4. Từ chối chứng thực trong các trường hợp quy định tại các Điều 22, 25 và Điều 32 của Nghị định này.” Phòng Tư pháp thấy rằng các trường hợp nêu trên không thuộc trường hợp quy định về từ chối. 

Vấn đề này, Phòng Tư pháp nhận thấy khó khăn trong việc xác định “bản chính” làm cơ sở trong hồ sơ chứng thực chữ ký người dịch, chưa rõ quy định về “xuất trình bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch”; đối với các văn bản dịch từ tiếng nước ngoài thì việc xuất trình “bản chính” là Bản scan, Bản in từ email có phải là loại giấy tờ hợp lệ? Đồng thời, căn cứ điều 22, Điều 32 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì thiếu cơ sở pháp lý để từ chối việc chứng thực chữ ký người dịch trong trường hợp này  (Phòng Tư pháp thành phố Huế).

Trả lời:


- Tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định: “Bản chính là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Theo quy định này, các giấy tờ do cơ quan, tổ chức cấp hoặc xác nhận đúng theo thẩm quyền được pháp luật quy định (bao gồm cả pháp luật nước ngoài) đều được coi là bản chính. Đối với giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận thì không áp dụng quy định pháp luật về thể thức văn bản của Việt Nam. Vì vậy, những giấy tờ, văn bản chỉ có chữ ký của người có thẩm quyền mà không đóng dấu nhưng phù hợp với quy định của pháp luật nước nơi cơ quan có thẩm quyền đó cấp thì vẫn được xem là bản chính.
- Tại khoản 5 Điều 9 Nghị định 23/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ, quyền của người thực hiện chứng thực: “Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin cần thiết để xác minh tính hợp pháp của giấy tờ, văn bản yêu cầu chứng thực”. Do đó, trường hợp có nghi ngờ về tính hợp pháp của “bản chính” (Bản scan, bản in từ email) thì yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các thông tin cần thiết để xác minh tính hợp pháp của giấy tờ, văn bản yêu cầu chứng thực.
- Về việc “xuất trình bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch” được hiểu: “Bản dịch” là nội dung văn bản được dịch ra từ “giấy tờ, văn bản cần dịch”, được người dịch chịu trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 23/NĐ-CP: “Người dịch phải chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước cơ quan thực hiện chứng thực về tính chính xác của nội dung bản dịch; không được dịch những giấy tờ, văn bản quy định tại Điều 32 của Nghị định này để yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch”.
Câu 27. Chứng thực chữ ký trong ủy quyền trả lãi ngân hàng/ thay mặt người  đi lao động trả các khoản nợ: Qua công tác quản lý tại địa bàn, một số UBND phường đã đề nghị hướng dẫn trường hợp chứng thực giấy ủy quyền trả lãi ngân hàng/ thay mặt người đi lao động trả các khoản nợ trong trường hợp người lao động không chi trả được. Việc ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền, nội dung mang tính chất “cam kết”. So sánh với 04 trường hợp ủy quyền tại Điều 14 Thông tư 01/2020 thì không có quy định, tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 14 thì thỏa mãn các điều kiện. Do vậy, đối với trường hợp này rất khó cho công chức tiếp nhận khi giải thích và từ chối yêu cầu của người dân. (Phòng Tư pháp thành phố Huế).
Trả lời:

 Nghị định 23/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-BTP đã quy định cụ thể về những trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền, do đó, những trường hợp quy định không được chứng thực chữ ký thì đề nghị cơ quan tiếp nhận từ chối giải quyết, đồng thời cần giải thích rõ cho người có yêu cầu và phải có văn bản trả lời cụ thể.

Tuy nhiên, đối với việc ủy quyền như địa phương vướng mắc, đề nghị Phòng Tư pháp tổng hợp hồ sơ gửi Sở Tư pháp để xin ý kiến Bộ Tư pháp
           IV. PHẦN MỀM HỘ TỊCH

Câu 1: Vướng mắc liên quan đến đăng ký khai sinh cho trẻ sinh trước ngày 01/7/2021, trước đây Bộ Công an không cấp mã định danh cho trẻ được nên UBND cấp xã cấp bản chính khai sinh không có mã định danh cho công dân, tuy nhiên có một số bất cập về việc nhập cư trú, chuyển bảo hiểm y tế trên Phần mềm Hộ tịch (phường Phú Nhuận, phường An Cựu, phường Tây Lộc, phường Vĩnh Ninh, phường Đông Ba, phường Đúc, phường Tây Lộc, thị trấn Khe Tre, xã Hồng Thượng, xã Vinh Hà, xã Vinh Thanh, Phòng Tư pháp huyện Phú Lộc, xã Lộc Sơn).
Trả lời: 

1. Thực hiện Công văn số 985/HTQTCT-HT ngày 02/11/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp về một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, theo đó: hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tiếp tục cấp số định danh cá nhân cho những trường hợp đăng ký khai sinh (quá hạn) cho trẻ em có ngày sinh trước 01/7/2021. 

Sở Tư pháp đã có Công văn số 2177/STP-HCTP ngày 07/11/2022 đề nghị Phòng Tư pháp thực hiện và hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện một số nội dung sau: 
a) Chỉ gửi yêu cầu cấp Số định danh cá nhân đối với những trường hợp đăng ký khai sinh mới cho trẻ em, có ngày sinh từ ngày 01/01/2016 đến nay; không gửi yêu cầu cấp số định danh cá nhân đối với những trường hợp nhập lại thông tin đăng ký khai sinh đã có trong Sổ đăng ký khai sinh (số hóa Sổ hộ tịch), đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân mà thay thế bằng thao tác sử dụng hàm (API) tra cứu số định danh cá nhân khi có hướng dẫn triển khai trên hệ thống.


 b) Thực hiện thao tác “Gửi xin số định danh cá nhân” đối với những trường hợp “có lỗi ngày sinh trước ngày 01/7/2021” theo hướng dẫn trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử; tuyệt đối không nhập lại trường hợp hồ sơ đang báo lỗi, làm phát sinh dữ liệu trùng.

c) Đối với trường hợp đã cấp Giấy khai sinh mà chưa có số định danh cá nhân, nay đã được cấp thì thực hiện bổ sung số định danh cá nhân theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

2. Đối với yêu cầu chuyển BHYT khi chưa có số định danh cá nhân


Trong trường hợp đăng ký khai sinh mà Phần mềm chưa trả về số định danh cá nhân, gọi dân lên hỏi xem họ đã nhập khẩu cho con chưa hoặc đã từng trả lời phiếu của công an dẫn đến con có số định danh chưa, nếu có rồi thì sang công an xin xác nhận số, nếu chưa thì:

- Bước 1: Cấp giấy khai sinh "không có số định danh" và yêu cầu công dân đi đăng ký cư trú cho trẻ;

- Bước 2: Công dân đi nhập khẩu cho trẻ hoặc công chức tư pháp chuyển liên thông sang công an để để bên công an chủ động nhập khẩu và cấp số định;

- Bước 3: Công an cấp xác nhận số định danh cho trẻ;

- Bước 4: Căn cứ xác nhận số định danh, công chức tư pháp hộ tịch ghi bổ sung số định danh vào sổ đăng ký khai sinh, giấy khai sinh và phần mềm và thực huyện chuyển sang BHYT.

Tuy nhiên, nếu công dân có quay lại và trình bày là chưa thể nhập khẩu để có số định danh thì công chức hộ tịch lập hồ sơ giấy để chuyển sang cơ quan BHYT. 

Ngày 20/9/2021, Sở Tư pháp có Công văn số 1740/STP-HCTP về việc phối hợp thực hiện liên thông các các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, theo đó, đề nghị Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan đăng ký cư trú, Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện tiếp nhận và giải quyết yêu cầu ðãng ký cư trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi theo đúng quy định, không được từ chối với lý do “không có số định danh cá nhân”; Trong quá trình tiếp nhận thông tin đăng ký cư trú của công dân, nếu thấy có sai lệch thông tin giữa Giấy khai sinh và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin trong Giấy khai sinh là đúng thì Cơ quan đăng ký cư trú cần kịp thời cập nhật thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho phù hợp với thông tin khai sinh theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 60 của Luật Hộ tịch.
Câu 2: Về mục giấy tờ tuỳ thân khi nhập dữ liệu cũ. Có những trường hợp khi nhập vào bắt buộc phải có mục giấy tờ tuỳ thân. Nhưng trước đây trong sổ và giấy không thể hiện (phường Hương Chữ).
Trả lời: 

1. Đối với những sự kiện hộ tịch đăng ký trước ngày 01/01/2016 thì cách xử lý đối với trường hợp này như sau:

- Mục Loại Giấy tờ: chọn “Giấy tờ khác”;

- Số giấy tờ: Ghi “Không có thông tin”;

- Ngày cấp: Để trống

- Nơi cấp: Ghi “Không có thông tin”.

2. Đối với những sự kiện hộ tịch đăng ký sau ngày 01/01/2016 thì trường thông tin Giấy tờ, số, ngày cấp, nơi cấp là những trường thông tin bắt buộc theo quy định tại khoản 5, Điều 31 Thông tư số 04/2020/TT-BTP (trước đây quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 15/2015/TT-BTP), theo đó: “Mục Giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký khai sinh phải ghi rõ: tên loại giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó”.
Đối với những trường hợp đăng ký hộ tịch sau ngày 01/01/2016 mà tại Sổ không ghi thông tin ngày cấp, nơi cấp là do lỗi của công chức tư pháp hộ tịch, vì vậy Công chức tư pháp liên hệ người dân và hướng dẫn người dân thực hiện bổ sung hộ tịch theo quy định tại Điều 29 Luật Hộ tịch. 

Phần mềm không cho phép lưu khi thiếu trường thông tin ngày cấp, nơi cấp đối với những trường hợp đăng ký hộ tịch sau ngày 01/01/2016 nên công chức tý pháp - hộ tịch không thể thực hiện cấp trích lục bổ sung hộ tịch trên phần mềm. Sau khi ðã bổ sung thông tin vào Sổ hộ tịch, công chức tư pháp hộ tịch sẽ thực hiện cập nhật nội dung đăng ký khai sinh từ sổ vŕo phần mềm vŕ thực hiện cấp trích lục bản sao Giấy khai sinh nếu ngýời dân có yęu cầu. 

Câu 3: a) Hiện nay phần mềm hộ tịch đã mở thêm một chức năng cho phòng Tư pháp là duyệt sửa sai sót thông tin đăng ký hộ tịch của cấp xã. Tính năng này giúp cấp huyện quản lý được thực trạng sử dụng phần mềm hộ tịch của cấp xã. Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng khối lượng công việc của phòng Tư pháp, đặc biệt ở những phòng ít biên chế như huyện Nam Đông (Phòng Tư pháp huyện Nam Đông).
b) Trước đây khi công chức tư pháp nhập sai thông tin hoặc đánh nhầm thì có thể tự sửa lỗi nhưng hiện nay muốn sửa lỗi sai sót phải có sự phê duyệt đồng ý của cấp trên như vậy thời gian sửa lỗi sẽ chậm hơn ảnh hướng đến tiến độ giải quyết công việc. (xã Lộc Sơn)

c) Cho phép Công chức Tư pháp – Hộ tịch sữa các lỗi sai sót nhỏ trên Phần mềm Hộ tịch như nơi cư trú, năm sinh của cha, mẹ đối với đăng ký khai sinh, nơi thường trú trước khi chết và nơi chết đối với đăng ký khai tử (xã Vinh Xuân).
Trả lời: 

Triển khai Công văn số 237/CNTT-PM&CSDL ngày 25/5/2022 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, Sở Tư pháp đã có Công văn số 898/STP- HCTP ngày 31/5/2022 gửi Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố Huế “Tài liệu hướng dẫn” để triển khai và chỉ đạo công chức tư pháp - hộ tịch nghiên cứu, thực hiện.

Việc bổ sung, nâng cấp một số chức năng tương ứng trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch theo Công văn số 237/CNTT-PM&CSDL nhằm tạo thuận tiện cho quá trình giải quyết thủ tục hành chính về hộ tịch; đáp ứng các yêu cầu về kết nối, cấp Số định danh cá nhân; một số quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BTP, Nghị định số 87/2020/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Do đó, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố Huế và công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 237/CNTT-PM&CSDL.

Câu 4: a) Trên phần mềm hộ tịch khi in tờ khai không đúng với mẫu theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp (xã Hương Lộc);
b) Tại phần mềm hộ tịch không cập nhập mới tờ khai đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh theo thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp nên khi nhập dữ liệu và in tờ khai cho công dân khi có yêu cầu là mẫu cũ. (xã Vinh Thanh).

Trả lời:

Do các phần mềm về hộ tịch được quản lý, vận hành bởi Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp đã nhiều lần kiến nghị Bộ Tư pháp hoàn thiện, điều chỉnh các bất cập về kỹ thuật trong hệ thống phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch nhằm đảo bảo sử dụng thuận tiện và thông suốt trong các báo cáo có liên quan.

Sở Tư pháp sẽ tiếp tục kiến nghị xử lý, đối với các Tờ khai, công chức tư pháp – hộ tịch phát cho công dân mẫu Tờ khai để người dân tự điền thông tin vào, sau đó cập nhật thông tin vào phần mềm hộ tịch.

Đối với những trường hợp in bản chính giấy khai sinh lỗi không thực hiện được, theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin, công chức tư pháp – hộ tịch thay đổi Phiên bản Office trên phần cấu hình của Đơn vị. 

VD: Phiên bản Office đang là 2007 chuyển về phiên bản Office 2003 và lưu, sau đó thực hiện in lại.
Câu 5: Phần mềm chưa kết nối, liên thông với các phần mềm của ngành khác như Công an; Lao động thương binh và xã hội để thực hiện các thủ tục liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí. (Phòng Tư pháp huyện A Lưới)
Trả lời: 

Sở Tư pháp đã có Công văn số 887/STP-HCTP ngày 30/5/2022 đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn về việc cập nhật công khai thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Đề án số 06. Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Theo Văn bản số 3381/VPCP-KSTT ngày 01/6/2022 về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Văn bản số 3502/VPCP-KSTT ngày 06/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển quy trình liên thông điện tử, thì trên cơ sở quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC: Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú – hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí (sau đây gọi tắt là quy trình liên thông điện tử) do Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng, Bộ Công an được giao nhiệm vụ khẩn trương xây dựng phần mềm liên thông theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 70/TB-VPCP ngày 11/3/2022 của Văn phòng Chính phủ; phối hợp với các bộ, địa phương thực hiện triển khai thí điểm ở quy mô phù hợp để hoàn thiện trước khi triển khai quy mô toàn quốc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 
Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã chủ trì, tổ chức họp thống nhất về nghiệp vụ và kỹ thuật để xây dựng phần mềm thực hiện quy trình liên thông điện tử với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan. 

Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) đã tham dự các cuộc họp do Văn phòng Chính phủ chủ trì thực hiện, trực tiếp tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng quy trình liên thông điện tử; đồng thời, có các Công văn góp ý đối với nội dung quy trình liên thông điện tử do Văn phòng Chính phủ chủ trì thực hiện.  

Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên.

Câu 6: Thực hiện liên thông Hệ thống dịch vụ công tỉnh với Hệ thống quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp nhận thấy phần mềm còn nhiều lỗi và bất cập, đa phần là lỗi cấu hình thủ tục nhưng chỉ có 01 đầu mối phụ trách CNTT thực hiện, xử lí gây mất thời gian trong công tác nhận, xử lí, trả hồ sơ cho người dân. Phần mềm xử lí hồ sơ SSO chưa được cấu hình sẵn các trường nhập dữ liệu như phần mềm hộ tịch đang dùng (Viết hoa tên công dân, nhập sẵn các địa danh như Phường Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế…) việc nhập dữ liệu gây mất thời gian. Công chức TP-HT không phân biệt được lỗi khi nhận hồ sơ, cụ thể là lỗi cấu h́nh hay lỗi về phần mềm hộ tịch. (phường Đông Ba, phường Vỹ Dạ).
Trả lời: 

Hiện Sở Thông tin và Truyền thông đã khắc phục các lỗi đã nêu khi thực hiện liên thông Hệ thống dịch vụ công tỉnh với Hệ thống quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp.

Câu 7: Hiện nay phần mềm có cập nhật chức năng sửa sai sót dữ liệu hộ tịch ở cấp xã phải do cơ quan cấp trên Phòng Tư pháp thực hiện phê duyệt. Khi cấp xã gửi yêu cầu lên cấp huyện,  Phần mềm chỉ thực hiện thông báo “ có ….. hồ sơ cần phê duyệt đề nghị sửa” và không có thể hiện HS của đơn vị nào, tên đăng ký của cá nhân, vì vậy gây khó khăn cho cấp trên khi thực hiện cập nhật chức năng phê duyệt. Phải đợi cấp xã báo thông tin cấp trên mới phê duyệt được (Phòng Tư pháp thị xã Hương Thuỷ).
Trả lời: 

 
Phòng Tư pháp chủ động mở Phần mềm hộ tịch, kiểm tra tại phần phê duyệt đề nghị sửa sai sót hàng ngày, có thể đầu ngày hoặc cuối ngày làm việc hoặc cấp xã sau khi có đề nghị phê duyệt sửa sai sót thì liên hệ đến Phòng Tư pháp để nhờ kiểm tra, nhờ duyệt tiện thực hiện công việc chung.

Để biết thông tin đề nghị phê duyệt sửa sai sót do đơn vị nào chuyển đến, vào mục Xử lý - Xem thông tin khai sinh/kết hôn/khai tử, phần mềm sẽ hiện file có tên cơ quan đăng ký hộ tịch.

Câu 8: Theo quy định tại các Điều 27, 28 của Luật Hộ tịch thì việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xă nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân; Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch. Tuy nhiên, nếu việc thực hiện thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch tại UBND cấp xă không phải tại cơ quan đăng ký hộ tịch trước đây thì không thực hiện thao tác trên phần mềm được, và công chức Tư pháp hộ tịch phải thực hiện ngoài hệ thống phần mềm, gây khó khăn cho cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch vì mọi thông tin đăng ký hộ tịch của công dân đều phải thực hiện đăng nhập, xử lý trên hệ thống hộ tịch điện tử  (Phòng Tư pháp thị xã Hương Thuỷ).
Trả lời: 

Khi thực hiện thay đổi, cải chính hộ tịch tại Phòng Tư pháp, UBND cấp xã không phải là cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch trước đây thì không yêu cầu thực hiện trên phần mềm hộ tịch. 
Sau khi thực hiện thay đổi, cải chính hộ tịch, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến UBND nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch, lưu trữ và theo dõi.

Câu 9: Việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn cũng còn một số tồn tại, hạn chế như sự phối hợp giữa các bộ phận tham mưu (Công an, Tư pháp - Hộ tịch), các ban ngành đoàn thể còn chưa thật sự chặt chẽ, linh hoạt. Do trình độ dân trí của người dân trên địa bàn không đồng điều, đa phần vẫn còn sử dụng sim điện thoại không chính chủ nên không thể đăng ký tài khoản để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, việc sử dụng thiết bị Smartphone còn chưa phổ biến do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn; chưa kể khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cùng những khó khăn trong việc tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến... 
Việc triển khai công tác tuyên truyền chưa thật sự thường xuyên, dẫn đến nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về các nội dung thuộc Đề án 06/CP vẫn còn hạn chế. Vì vậy, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công còn thấp so với hồ sơ công dân đến làm trực tiếp tại trụ sở  (Phường Đông Ba, Vỹ Dạ, Tây Lộc, Phường Đúc).
Trả lời: 

Việc đăng ký hộ tịch trực tiếp (tại cơ quan đăng ký hộ tịch) hay đăng ký trực tuyến là quyền lựa chọn của người dân. Cơ quan đăng ký hộ tịch phải bảo đảm trong mọi trường hợp, nếu hồ sơ đăng ký hộ tịch của người dân đầy đủ, đúng quy định pháp luật thì phải được tiếp nhận, giải quyết; tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến;
Sở Tư pháp đã có Công văn số 429/STP-HTCP ngày 18/3/2022 đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tăng cường kiểm tra, rà soát, bảo đảm tất cả các sự kiện hộ tịch, đặc biệt là đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trên địa bàn được đăng ký đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật hộ tịch.
V. BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC.

Tại Hội nghị, Sở Tư pháp nhận được câu hỏi trực tiếp như sau: 

Khi giải quyết bồi thường, cơ quan giải quyết yêu cầu bồi thường phải căn cứ cơ sở nào để xác định vụ việc còn thời hiệu yêu cầu bồi thường hay không.

Trả lời: 
Khi giải quyết bồi thường, cơ quan giải quyết yêu cầu bồi thường phải căn cứ trên những tài liệu có trong hồ sơ để xác định vụ việc còn thời hiệu yêu cầu bồi thường. Theo đó, cơ quan giải quyết bồi thường cần xác định:
- Khoảng thời gian tính từ thời điểm người có quyền yêu cầu bồi thường nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường đến thời điểm nộp đơn yêu cầu bồi thường lần đầu.
- Các khoảng thời gian không tính vào thời hiệu yêu cầu bồi thường. Người yêu cầu bồi thường có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu, chứng cứ chứng minh khoảng thời gian không tính vào thời hiệu này.
Đối với trường hợp giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường xác định các trường hợp sau được xác định là còn thời hiệu yêu cầu bồi thường:
+ Thời điểm người yêu cầu bồi thường nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường đến thời điểm nộp đơn yêu cầu bồi thường là không quá 03 năm. 

+  Những trường hợp mà tính từ thời điểm người yêu cầu bồi thường nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường đến thời điểm nộp đơn yêu cầu bồi thường đã quá 03 năm nhưng có các khoảng thời gian không tính vào thời hiệu thì phải trừ đi khoảng thời gian này. Nếu sau khi trừ đi khoảng thời gian không tính vào thời hiệu mà khoảng thời gian tính từ thời điểm người yêu cầu bồi thường nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường đến thời điểm nộp đơn yêu cầu bồi thường không vượt quá 03 năm thì yêu cầu bồi thường vẫn còn thời hiệu. Trường hợp, vượt quá 03 năm thì yêu cầu bồi thường đã hết thời hiệu để giải quyết.
          Luật TNBTCNN năm 2017 quy định các khoảng thời gian không tính vào thời hiệu yêu cầu bồi thường theo hướng phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, qua đó bảo đảm hơn quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại./.
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